
Ngày soạn: 20/9/2024
                                          Bài 2. KHÚC NHẠC TÂM HỒN
Tiết 14, 15,16                VĂN BẢN 1: ĐỒNG GIAO MÙA XUÂN
                                                                      -Nguyễn Khoa Điềm-

I. MỤC TIÊU.
Bài học góp phần phát triển các năng lực và phẩm chất sau cho học sinh:
1. Năng lực:
a. Năng lực chung: (năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo)
– Biết lắng nghe và có phản hồi tích cực trong giao tiếp, thực hiện được các nhiệm vụ học tập theo nhóm.
– Biết xác định và làm rõ thông tin, ý tưởng mới; biết phân tích, tóm tắt những thông tin liên quan từ nhiều nguồn khác nhau. 
b. Năng lực đặc thù: 
* Đọc:
- Biết:
+ Nhận biết được các nét độc đáo của bài thơ bốn chữ và năm chữ thể hiện qua từ ngữ, hình ảnh, vần, nhịp, biện pháp tu từ.
+ Nhận biết được biện pháp tu từ (nói giảm nói tránh
- Hiểu: 
+ Hiểu được tác dụng của biện pháp tu từ nói giảm nói tránh
* Viết: Biết làm được một bài thơ bốn chữ hoặc năm chữ; viêt được đoạn văn ghi lại cảm xúc sau khi đọc một bài thơ bốn chữ, năm chữ.
* Nói và nghe: Trình bày được ý kiến về một vấn đề đời sống, biết trao đổi một cách xây dựng, tôn trọng các ý kiến khác biệt
2. Phẩm chất:
- Biết trân trọng, vun đắp tình yêu con người, thiên nhiên, quê hương, đất nước
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU: 
- KHBD, SGK, SGV, SBT
- PHT số 1,2
- Thiết bị dạy học: tranh ảnh về nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm, máy chiếu, loa đài, CD, các video, máy tính…
- Học liệu: SGK, các tài liệu có liên quan đến chủ đề dạy học…
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC. 
HOẠT ĐỘNG 1: GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ
a. Mục tiêu: Tạo hứng thú cho HS, thu hút HS sẵn sàng HS thực hiện nhiệm vụ học tập học tập của mình từ đó khắc sâu kiến thức nội dung bài học Khúc nhạc tâm hồn
b. Nội dung: GV đặt những câu hỏi gợi mở vấn đề cho HS chia sẻ về một trải nghiệm vui, hạnh phúc của bản thân. 
c. Sản phẩm: Chia sẻ của HS về một trải nghiệm vui, hạnh phúc của bản thân.
d. Tổ chức thực hiện:
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV đặt câu hỏi, huy động kiến thức đã có của HS: 
     Ở tiểu học, các em đã được học bài thơ bốn chữ nào? Hãy kể tên một số bài thơ bốn chữ đã học và đọc một bài thơ mà em yêu thích.
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS nghe GV nêu yêu cầu và trả lời.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- GV mời 2 – 3 HS chia sẻ trước lớp.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV nhận xét, khen ngợi các HS đã tích cực trả lời câu hỏi
- Từ chia sẻ của HS, GV dẫn dắt vào bài học mới: Từ thuở lọt lòng, mỗi chúng ta đều được lắng nghe những lời ru ầu ơ, tiếng hát nghĩa tình của bà, của mẹ đưa chúng ta vào giấc ngủ bình yên. Những giai điệu ấy gieo vào tâm hồn ta những hạt mầm của tình yêu thiên nhiên, tình cảm quê hương, đất nước. Những vần thơ bốn chữ, năm chữ được kết nối trong chủ đề Khúc nhạc tâm tâm hồn sẽ là những cung bậc, giai điệu khác nhau để bồi đắp cho chúng ta những tình cảm, giá trị nhân văn cao cả của cuộc sống
    HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
    I. Tìm hiểu Tri thức Ngữ văn 
[bookmark: _Hlk176111053] a. Mục tiêu: Nắm được nội dung chủ đề Khúc nhạc tâm hồn và thể loại các tác phẩm có trong chủ đề. Nắm được một số yếu tố hình thức của thơ bốn chữ, năm chữ  
b. Nội dung: HS sử dụng SGK, chắt lọc kiến thức để tiến hành trả lời câu hỏi liên quan đến bài Đồng dao mùa xuân.
c. Sản phẩm học tập: HS tiếp thu kiến thức chung về nội dung bài Đồng dao mùa xuân.
d. Tổ chức thực hiện:

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV – HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Nhiệm vụ 1: Hướng dẫn Hs tìm hiểu giới thiệu bài học
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- Gv chuyển giao nhiệm vụ
 Gv yêu cầu học sinh đọc đoạn giới thiệu bài học cùng với câu hỏi:
Phần giới thiệu bài học muốn nói với chúng ta điều gì?
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
- HS quan sát, lắng nghe, suy nghĩ
- GV lắng nghe, gợi mở
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- Gv tổ chức hoạt động
- Hs trả lời câu hỏi
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- Gv định hướng về mục tiêu cần đạt qua bài học cho học sinh

	A. Giới thiệu bài học
- Chủ đề bài học: Tình thương của con người với thế giới xung quanh
- Thể loại chính: thơ bốn chữ, năm chữ
- Các văn bản: Đồng dao mùa xuân, Gặp lá cơm nếp, Trở gió











HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
I. Tìm hiểu Tri thức Ngữ văn
a. Mục tiêu: Nắm được khái niệm. Nắm được một số yếu tố hình thức của thơ bốn chữ, năm chữ  
b. Nội dung: HS sử dụng SGK, chắt lọc kiến thức để tiến hành trả lời câu hỏi liên quan đến bài Đồng dao mùa xuân.
c. Sản phẩm học tập: HS tiếp thu kiến thức chung về nội dung bài Đồng dao mùa xuân.
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV – HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	NV2: Hướng dẫn Hs tìm hiểu Tri thức ngữ văn 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- Gv chuyển giao nhiệm vụ
 GV yêu cầu HS đọc phần Tri thức ngữ văn trong SGK và trình bày khái niệm, đặc điểm thể thơ 4,5 chữ 
- HS tiếp nhận nhiệm vụ
Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
- Hs làm việc cá nhân, tham gia trò chơi
- GV quan sát
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- HS trình bày sản phẩm 
- GV gọi hs nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV nhận xét, bổ sung, chốt kiến thức 

	B. Tìm hiểu: Tri thức ngữ văn
1. Khái niệm
- Thơ bốn chữ và thơ năm chữ là những thể thơ được gọi tên theo số chữ (tiếng) trong mỗi dòng thơ. Số lượng dòng mỗi bài không hạn chế. Bài thơ bốn chữ và năm chữ có thể chia khổ hoặc không.
2. Cách gieo vần: trong thơ bốn chữ và thơ năm chữ vần thường được đặt ở cuối dòng, gọi là vần chân. Vần có thể gieo liên tiếp (vần liền) hoặc cách quãng (vần cách), cũng có thể phối hợp nhiều kiểu gieo vần trong một bài thơ (vần hỗn hợp),...
3. Ngắt nhịp: Thơ bốn chữ thường ngắt nhịp 2/2; thơ năm chữ thường ngắt nhịp 2/3 hoặc 3/2. Tuy nhiên nhịp thơ cũng có thể ngắt linh hoạt, phù hợp với tình cảm, cảm xúc được thể hiện trong bài thơ.
4. Hình thức: Thơ bốn chữ và thơ năm chữ gần gũi với đồng dao, vè, thích hợp với việc kể chuyện; hình ảnh thơ thường dung dị, gần gũi.



II. Hoạt động đọc văn bản 
Phần 1. Trước khi đọc.
a. Mục tiêu: Giúp HS định hướng được nội dung bài học; tạo được hứng thú, khơi gợi nhu cầu hiểu biết của HS; kết nối trải nghiệm trong cuộc sống của các em với nội dung VB.
b. Sản phẩm: Câu trả lời của HS sau khi thực hiện hoạt động trả lời câu hỏi.
c. Tổ chức thực hiện:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập: GV thực hiện một số hình thức khởi động 
· Hs LẮNG NGHE video bài hát “Cùng hành quân đi giữa mùa xuân”
· HS cảm nhận về hình ảnh anh bộ đội trong bài hát.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập: 
GV hướng dẫn học sinh xem video và nêu cảm nhận sau khi xem video
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
Tổng kết kết quả
Bước 4: Kết luận, nhận định:
- GV nhận xét về quá trình lắng nghe, chia sẻ... của HS 
- Kết hợp câu trả lời của HS để dẫn dắt vào nội dung bài học:
- GV dẫn vào nhiệm vụ đọc văn bản: Anh hùng Lê Mã Lương từng nói: con người đẹp nhất là con người trên trận tuyến đánh quân thù.... Hình ảnh người lính đã đi vào thơ ca nhạc họa, dệt nên bao tác phẩm đi cùng năm tháng, làm rung động trái tim bao thế hệ bạn đọc, trong đó có tác phẩm “Đồng dao mùa xuân”. Hôm nay, cô trò chúng ta sẽ tìm hiểu văn bản này để cảm nhận rõ hơn về vẻ đẹp người lính cụ Hồ.
Phần 2. Trong khi đọc (Đọc văn bản và tìm hiểu chung)
a. Mục tiêu: Hs biết cách đọc diễn cảm văn bản, HS thực hành chiến lược đọc  (theo dõi, hình dung, dự đoán, đối chiếu ...)
b. Nội dung: HS đọc văn bản, trả lời câu hỏi trong khi đọc (Các thẻ đọc) để thực hành các kĩ năng đọc.
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS.
d. Tổ chức hoạt động
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	SẢN PHẨM CẦN ĐẠT

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập: 
Nhiệm vụ 1: GV hướng dẫn HS cách đọc thể loại (thơ) trong văn bản với giọng đọc to, đọc diễn cảm, ngắt nghỉ đúng nhịp
- GV đọc mẫu cho HS 1 đoạn sau đó gọi 1 học sinh, đọc. Hs nhận xét, GV nhận xét, HD HS về nhà đọc thêm.
Nhiệm vụ 2:GV yêu cầu HS thực hành 1 kĩ năng đọc nổi bật trong bài... (theo thẻ đọc)
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập:
Yêu cầu thực hiện kĩ năng đọc theo cá nhân/ nhóm đôi
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
- Mời 1-2 HS trả lời về một số kĩ năng đọc qua thẻ đọc màu vàng, mời một vài HS khác bổ sung.
Bước 4: Kết luận, nhận định:
- GV nhận xét, khen ngợi những HS đã nêu được cách hiểu của mình về kĩ năng đọc
NV2: Hướng dẫn học sinh tìm hiểu tác giả, tác phẩm
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV chuyển giao nhiệm vụ
+ Trình bày vài thông tin về tác giả, tác phẩm - HS tiếp nhận nhiệm vụ
Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
- HS nghe và đặt câu hỏi liên quan đến bài học.
- GV quan sát, gợi mở
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- HS quan sát, theo dõi, suy ngẫm
- GV quan sát, hỗ trợ
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức
	I. Đọc và tìm hiểu chung
1. Đọc văn bản















2. Tìm hiểu chung
a. Tác giả
- Nguyễn Khoa Điềm (15/04/1943), quê Thừa Thiên – Huế;
- Thơ của Nguyễn Khoa Điềm thể hiện tình yêu quê hương đất nước tha thiết với nhiều suy tư sâu sắc
- Tác phẩm chính
+ Đất ngoại ô (thơ, 1973);
+ Mặt đường khát vọng (trường ca, 1974);
+ Ngôi nhà có ngọn lửa ấm (thơ, 1986);
+ Thơ Nguyễn Khoa Điềm (thơ, 1990);
b. Tác phẩm
- Xuất xứ
+ Viết năm 1994
+ Trích Thơ Nguyễn Khoa Điềm, Tuyển tập 40 năm do tác giả chọn
- Bố cục:
+ Phần 1 (Khổ 1): giới thiệu hình ảnh và xuất thân người lính
+ Phần 2 (Khổ 2): thông báo về việc đất nước hòa bình nhưng người lính
không về nữa
+ Phần 3 (Các khổ còn lại): tái hiện lại những khoảnh khắc, khía cạnh trong tâm hồn người lính nơi chiến trận
- Phương thức biểu đạt: biểu cảm


Phần 3: Sau khi đọc (Khám phá văn bản)
a.Mục tiêu: Nhận biết được đặc điểm của thể loại thơ: thể thơ, chủ đề, mạch cảm xúc, nhân vật trữ tình...
- Rút ra được bài học, thông điệp sau khi đọc xong văn bản
b. Nội dung: HS sử dụng SGK, PHT chắt lọc kiến thức để tiến hành trả lời câu hỏi về văn bản „Đồng dao mùa xuân“
c. Sản phẩm học tập: Câu trả lời của HS và kiến thức HS tiếp thu được liên quan đến bài học “Đồng dao mùa xuân”.
d. Tổ chức thực hiện

	Nhiệm vụ 1: Tìm hiểu đặc điểm thể thơ
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV giao nhiệm vụ và đặt câu hỏi cho HS, yêu cầu HS làm việc theo nhóm:
+Nêu chủ đề- đề tài văn bản?
+Nêu thể loại văn bản và đặc điểm văn bản?
Số tiếng trong mỗi dòng thơ?
Cách gieo vần, ngắt nhịp?
+Mạch cảm xúc của bài thơ có gì đặc biệt? Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS làm việc theo nhóm, HS thực hiện nhiệm vụ học tập.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- GV mời HS đại diện các nhóm trình bày kết quả trước lớp, yêu cầu cả lớp nghe và nhận xét.
Dự kiến sản phẩm:
Bài thơ gồm 9 khổ, mỗi khổ 4 dòng. Tuy nhiên khổ 1 và khổ 2 có số dòng ít hơn, bộc lộ nỗi niềm của tác giả xót thương khi người lính không trở về.

	
	Đặc điểm
	Tác dụng

	Số tiếng
	4 tiếng
	Ngắn gọn, dứt khoát, khắc họa hình ảnh người lính

	Cách gieo vần
	Vần chân
	Âm hưởng nhẹ nhàng, tiếc thương

	Ngắt nhịp
	2/2
	



Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, chốt kiến thức.

Nhiệm vụ 2: Hình ảnh người lính
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu HS: đọc lại bài thơ, em hãy tìm ra và kể tóm tắt những sự việc chính được tác giả đề cập trong bài thơ Đồng dao mùa xuân.
- GV nêu câu hỏi, cho học sinh hoàn thành Phiếu học tập
+ Hình ảnh người lính hiện lên như thế nào trong “những năm máu lửa”?
+ Hình ảnh người lính hiện lên như thế nào khi anh đã hi sinh?
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS đọc lại bài thơ và suy nghĩ để trả lời câu hỏi.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- GV gọi HS trình bày trước lớp, yêu cầu cả lớp nghe, nhận xét, góp ý, bổ sung. 
Dự kiến sản phẩm:
Tóm tắt sự việc chính trong bài thơ:
· Bài thơ kể về có một người lính tuổi đời còn rất trè, còn mê thả diều như vừa qua tuổi thiếu niên. 
· Theo tiếng gọi của Tổ quốc, anh lên đường ra mặt trận. 
· Trong một trận chiến ác liệt, anh đã anh dũng hi sinh, vĩnh viễn nằm lại dưới những cánh rừng đại ngàn. 
· Những hình ảnh hào hùng mà cũng rất đỗi khiêm nhường, dung dị của anh còn mãi trong tâm trí “nhân gian”.
Chi tiết miêu tả người lính và đặc điểm, tính cách của người lính:
· Còn mê thả diều
·  Ba lô con cóc
Tấm áo màu xanh
Làn da sốt rét
·  Cái cười hiền lành
·  Anh ngồi lặng lẽ
Dưới cội mai vàng
·  Anh ngồi rực rỡ
Mắt như suối biếc
Vai đầy núi non…
· Người lính còn trẻ, tính tình giản dị  trong sáng, nhân hậu hiền lành; dũng cảm yêu nước.
*GV nhận xét, đưa tiêu chí đánh giá, bình: Như vậy qua trang thơ Nguyễn Khoa Điềm, cô trò chúng ta như vừa gặp lại hình ảnh người lính rất đỗi thân thương. Trong hoàn cảnh chiến tranh binh lửa, nghe theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, những chàng trai cô gái 18, đôi mươi dù là những người dân hiền lành chất phác nơi làng quê hay những sinh viên trí thức thành thị đều sẵn sàng bỏ lại đằng sau quê hương, gia đình, gác lại những ước mơ của tuổi trẻ, lên đường bảo vệ Tổ quốc thân yêu. Bom cày đạn xới nơi chiến trường khốc liệt không làm họ mất đi vẻ trẻ trung, lạc quan, sự hồn nhiên trong sáng đầy chất lính và đặc biệt là trái tim yêu nước, sục sôi ý chí chiến đấu, chiến thắng. Hình ảnh người lính trong trang thơ Nguyễn Khoa Điềm làm ta bất giác nhớ đến những người lính nông dân hiền hòa, chất phác đầy dũng khí trong bài thơ Đồng chí của Chính Hữu “ ….” Hay những người lính lái xe đầy tinh nghịch, trẻ trung, ngang tàng qua BTVTĐXKK của PTD “…” hay trong bài “NHỚ”, Hồng Nguyên cũng từng xúc động khi nhớ về đồng đội của mình: Lũ chúng tôi/ Bọn người tứ xứ/ Gặp nhau hồi chưa biết chữ/Quen nhau từ buổi “Một hai”/ Súng bắn chưa quen/ Quân sự mươi bài… Họ giản dị, khiêm nhường trong cuộc sống hàng ngày là thế nhưng trong chiến đấu người lính trẻ vô cùng kiên cường, dũng cảm. Tất cả bởi vì tình yêu dành cho đất nước, cho đất Mẹ thiêng liêng.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, chốt kiến thức  Ghi lên bảng.
Trước sự hi sinh của các anh, tình cảm của đồng đội và nhân dân dành cho người lính như thế ào? Chúng ta cùng tìm hiểu tiếp bài thơ.
Nhiệm vụ 3: Tìm hiểu tình cảm, cảm xúc đối với người lính
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu HS tìm những câu thơ được nhà thơ sử dụng để bày tỏ tình cảm, cảm xúc trước sự hi sinh của người lính. Theo em, tình cảm được chứa đựng qua các câu thơ là gì?
+ Tình cảm của đồng đội, nhân dân với người lính được thể hiện qua những chi tiết nào?
+ Em thử hình dung đầy đủ câu chuyện về người lính và chia sẻ ngắn gọn với các bạn.
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- GV mời một số HS trình bày kết quả trước lớp.
Dự kiến sản phẩm:
Những câu thơ gợi tình cảm dành cho người lính:
+ Bạn bè mang theo
+ Dải bao thương nhớ/ Mùa xuân nhân gian
Bài thơ là câu chuyện kể về cuộc đời người lính. Anh đang còn rất trẻ, chưa từng biết yêu, còn mê thả diều. Người lính ấy tham gia chiến đấu vào những năm đất nước đang sôi sục những cuộc chiến. Anh đã anh dũng hi sinh trong một trận đánh. Nhiều năm trôi qua, những khoảnh khắc đẹp đẽ của anh nơi Trường Sơn vẫn còn mãi trong lòng mọi người.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, chốt kiến thức  Ghi lên bảng.

Nhiệm vụ 4: Tìm hiểu nhan đề
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập.
- GV đặt thêm câu hỏi: Theo em, tên bài thơ Đồng dao mùa xuân có ý nghĩa như thế nào?
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS thảo luận, suy nghĩ để tổng kết bài học.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- GV mời HS phát biểu trước lớp, yêu cầu cả lớp nhận xét, góp ý, bổ sung (nếu cần thiết).
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, chốt kiến thức  Ghi lên bảng.
GV bổ sung: 
- Tên bài thơ Đồng dao mùa xuân là khúc đồng dao về tuồi thanh xuân của người lính, về sự bất tử của hình ảnh người lính trẻ. Hình ảnh các anh còn sống mãi trong trái tim nhân dân như mùa xuân trường tốn cùng vũ trụ. Qua đó, nhà thơ ca ngợi những người anh hùng trẻ tuồi, bày tỏ sự ghi nhớ, biết ơn sự hi sinh của các anh. Tác giả sử dụng hình thức của đổng dao để lưu truyền mãi trong những thế hệ sau lời ngợi ca, lòng biết ơn những người lính trẻ đã dâng hiến mùa xuân cuộc đời minh kết thành những mùa xuân vĩnh cửu cho dân tộc, đất nước.

NV4: Hướng dẫn học sinh Kết nối và trải nghiệm
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV chuyển giao nhiệm vụ: đọc bài thơ, em có những cảm xúc, suy nghĩ gì?
Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
- HS suy nghĩ
- GV quan sát, gợi mở
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- HS quan sát, theo dõi, suy ngẫm
- GV quan sát, hỗ trợ
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
	II. Khám phá văn bản 
1. Chủ đề - đề tài: người lính
2. Thể loại: thơ bốn chữ
Đặc điểm thể thơ
- Số tiếng trong mỗi dòng thơ: 4 tiếng.
- Gieo vần: vần cách gieo cuối câu (chữ cuối của dòng chẵn vần với nhau).
VD: 
Có một người lính
Chưa một lần yêu
Cà phê chưa uống
Còn mê thả diều
· Nhịp thơ: nhịp 2/2; 1/3 tùy theo từng câu.
Bạn bè mang theo
Mười, hai mươi năm
Anh không về nữa
Anh vẫn một mình
Trường Sơn núi cũ
3. Mạch cảm xúc 
- Bài thơ được thành chín khổ. Hầu hết các khổ đều có bốn dòng. Khổ 1,2 chỉ có 3-2 dòng.
+ Khổ thơ đầu tiên gồm ba dòng thơ, khiến người đọc có tâm trạng chờ đợi được đọc câu chuyện tiếp theo.
+ Khổ thơ thứ hai chỉ có hai câu lắng đọng kể về sự ra đi của người lính. 
+ Những khổ thơ tiếp theo tái hiện đầy đủ hình ảnh, tâm hồn người lính nơi chiến trận.







4. Nhân vật trữ tình
a. Hình ảnh người lính
 Bài thơ kể về người lính trẻ tuổi, theo tiếng gọi của Tổ quốc đã lên đường ra trận. Trong một trận chiến ác liệt, người lính đã anh dũng hi sinh.
- Chân dung người lính được khắc họa qua bài thơ:
+ Tuổi đời còn rất trẻ: chưa một lần yêu, còn mê thả diều…
+ Giản dị, hiền hậu: ba lô con cóc, tấm áo màu xanh, cái cười hiền lành.
+ Dũng cảm, kiên cường: trải qua cơn sốt rét giữa rừng, anh dũng chiến đấu và hi sinh.
+ hóa thân vào thiên nhiên, mùa xuân để giữ gìn, làm đẹp quê hương đất nước
=> Người lính trẻ yêu nước, dũng cảm, kiên cường trong chiến đấu, giản dị và khiêm nhường trong cuộc sống đời thường.



































































b. Tình cảm, cảm xúc đối với người lính
- Anh thành ngọn lửa/ Bạn bè mang theo
- Dải bao thương nhớ/ Mùa xuân nhân gian
+ Đồng đội đùm bọc, gắn bó, sẻ chia 
+ Tiếc nuối, bâng khuâng, thương nhớ
+ Hình ảnh của anh được đồng đội lưu giữ, mang theo suốt cuộc đời
+ Sự hi sinh của anh đã tiếp thêm cho đồng đội sức mạnh, niềm tin
+ Nỗi nhớ thương trải dài theo năm tháng của nhân gian.
+ Thái độ cảm phục trước sự hi sinh anh dũng của người lính.
+ Lòng biết ơn, tự hào với những người lính đã hi sinh tuổi xanh, hi sinh cuộc đời cho độc lập dân tộc.
· Tình cảm bao trùm bài thơ là nỗi xót thương xen lẫn tự hào, cảm phục, biết ơn những người lính đã hi sinh tuổi thanh xuân, ngã xuống vì nền độc lập dân tộc.
















5. Nhan đề
- Đồng dao: là thơ ca dân gian truyền miệng của trẻ em Việt Nam dùng để hát khi đi làm đồng, làm ruộng.
- Mùa xuân: là mùa đầu tiên của năm, gợi lên những cảm nhận tươi đẹp của thiên nhiên, vạn vật và gợi lên sức sống mãnh liệt của con người, vạn vật khi vào xuân.
- Khúc hát đồng dao về tuổi thanh xuân của người lính, về sự bất tử của người lính trẻ. 
- Hình ảnh các anh còn sống mãi trong trái tim nhân dân như mùa xuân trường tồn cùng vũ trụ. 
- Ca ngợi những người anh hùng trẻ tuổi, bày tỏ sự ghi nhớ, biết ơn sự hi sinh của các anh. 
- Tác giả sử dụng hình thức của đồng dao gần gũi, quen thuộc để lưu truyền mãi trong những thế hệ sau.










5. Kết nối và trải nghiệm
- Trân trọng, cảm phục các anh bộ đội (các anh còn sống mãi trong trái tim nhân dân như mùa xuân trường tồn cùng vũ trụ.)
- Ghi nhớ, biết ơn sự hi sinh của các anh bộ đội.... 




Nhiệm vụ 5: Luyện tập
HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP
a. Mục tiêu:
- Củng cố, khái quát đặc điểm thể loại thơ bốn chữ
- Bước đầu rút ra được một số kinh nghiệm đọc theo đặc trưng thể loại.
b. Nội dung: PHT tóm tắt đặc điểm của thể thơ bốn chữ và rút ra những bài học kinh nghiệm về cách đọc của thể thơ này.
b. Sản phẩm: 
- Câu trả lời trong PHT tóm tắt đặc điểm của thể thơ bốn chữ
– Câu trả lời cá nhân về kinh nghiệm đọc thể loại thơ 4 chữ
c. Tổ chức thực hiện:

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	SẢN PHẨM CẦN ĐẠT

	Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập:
-GV giao nhiệm vụ qua PHT, bộ câu hỏi Trắc nghiệm (khách quan, điền khuyết, nối cột…) hoặc phát vấn để hs khái quát lại đặc điểm của thể loại và cách đọc thể loại
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập:
Bước 3:Báo cáo, thảo luận:
-HS báo cáo cá nhân hoặc đại diện cặp thảo luận báo cáo kết quả
Bước 4: Kết luận, nhận định:
GV nhận xét, chốt, nhấn mạnh về tri thức ngữ văn và cách đọc thể loại
	III. Luyện tập - tổng kết
Điền khuyết vào chỗ 3 chấm:
- .............. là những thể thơ được gọi tên theo số chữ (tiếng) trong mỗi dòng thơ. Số lượng dòng mỗi bài không hạn chế. 
- Cách gieo vần: vần thường được đặt ở cuối dòng, gọi là .......... Vần có thể gieo liên tiếp (vần liền) hoặc cách quãng (vần cách), cũng có thể phối hợp nhiều kiểu gieo vần trong một bài thơ (vần hỗn hợp),...
- Thơ bốn chữ thường ngắt nhịp ......; thơ năm chữ thường ngắt nhịp .... hoặc ..... 
- Thơ bốn chữ và thơ năm chữ gần gũi với đồng dao, vè, hình ảnh thơ thường ..........

ĐÁP ÁN: Thơ bốn chữ và thơ năm chữ; vần chân; 2/2; ngắt nhịp 2/3 hoặc 3/2; dung dị, gần gũi.



HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG
a. Mục tiêu: Vận dụng kiến thức đã học về bài Đồng dao mùa xuân để giải bài tập, củng cố kiến thức.
  b. Nội dung: Sử dụng kiến thức đã học để viết đoạn (5 – 7 câu) nêu cảm nghĩ của em về hình ảnh người lính trong bài thơ.
c. Sản phẩm học tập: Đoạn văn HS viết được.
d. Tổ chức thực hiện:

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	SẢN PHẨM CẦN ĐẠT

	Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu HS: Viết đoạn văn (5 – 7 câu) nêu cảm nghĩ của em về hình ảnh người lính trong bài thơ.
- GV hướng dẫn HS:
+ Nhớ lại những nét đẹp trong tính cách của người lính: 
+ Nêu cảm xúc, suy nghĩ của mình về hình ảnh người lính
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS nghe yêu cầu và hướng dẫn của GV để viết đoạn văn.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- GV mời 2 HS trình bày đoạn văn của mình trước lớp bằng cách chiếu lên bảng.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV nhận xét, lưu ý cả lớp, khen ngợi HS đã trình bày đoạn văn trước lớp.
	IV. Vận dụng- kết nối
Viết đoạn văn (5 – 7 câu) nêu cảm nghĩ của em về hình ảnh người lính trong bài thơ.


· Đoạn văn có thể nêu lên một số ý sau
      + Nhớ lại những nét đẹp trong tính cách của người lính: giản dị, khiêm nhường, yêu nước, kiên cường chiến đấu và hi sinh anh dũng.
      + Những tình cảm của đồng đội, nhân dân dành cho anh 
      + Nêu cảm xúc, suy nghĩ của mình về hình ảnh người lính




* HƯỚNG DẪN HỌC VÀ CHUẨN BỊ BÀI:
- Bài cũ: 
+ Đọc kĩ lại phần tri thức ngữ văn 
+ Ôn tập lại bài Đồng dao mùa xuân.
+ Viết đoạn văn (5-7 câu) kết nối với đọc cuối bài
- Bài mới:  Soạn bài: Thực hành tiếng Việt trang 42

                              *******************************************
Bài 2. KHÚC NHẠC TÂM HỒN
TIẾT 17: THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT
BIỆN PHÁP TU TỪ NÓI GIẢM NÓI TRÁNH, ĐIỆP NGỮ
NGHĨA CỦA TỪ NGỮ

I. MỤC TIÊU
1. Năng lực
a. Năng lực chung
- Năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tự quản bản thân, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác...
[bookmark: bookmark0]b. Năng lực riêng biệt
[bookmark: bookmark1]-	Biết củng cố kiến thức về biện pháp tu từ nói giảm nói tránh, biện pháp tu từ điệp ngữ.
- Hiểu được tác dụng của biện pháp tu từ nói giảm nói tránh, biện pháp tu từ điệp ngữ 
- Xác định được nghĩa của một số từ ngữ.
- Năng lực tiếp thu tri thức tiếng việt để hoàn thành các bài tập, vận dụng thực tiễn.
2. Phẩm chất:
- Cảm nhận và yêu vẻ đẹp của tiếng Việt.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Chuẩn bị của giáo viên:
- KHBD;
- Phiếu bài tập, trả lời câu hỏi;
- Bảng phân công nhiệm vụ cho học sinh hoạt động trên lớp;
- Bảng giao nhiệm vụ học tập cho học sinh ở nhà;
2. Chuẩn bị của học sinh: SGK, SBT Ngữ văn 7, soạn bài theo hệ thống câu hỏi hướng dẫn học bài, vở ghi.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG 1:  KHỞI ĐỘNG
a. Mục tiêu: Tạo hứng thú cho HS, thu hút HS sẵn sàng HS thực hiện nhiệm vụ học tập học tập của mình từ đó khắc sâu kiến thức nội dung bài học về biện pháp tu từ nói giảm nói tránh, biện pháp tu từ điệp ngữ.
b. Nội dung: GV đặt những câu hỏi gợi mở vấn đề cho HS tìm hiểu về biện pháp tư từ.
c. Sản phẩm:xác định được ý nghĩa của từ dùng trong câu thơ.
d. Tổ chức thực hiện:
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
Cách 1: - Em sẽ chọn cách nói nào sau đây, vì sao?
Chữ của bạn xấu quá!
Chữ của bạn chưa được đẹp.
Cách 2: - GV yêu cầu HS đọc câu thơ sau và cho biết ý nghĩa của từ “đi”:
Bác đã đi rồi sao, Bác ơi!
Mùa thu đang đẹp, nắng xanh trời
Miền Nam đang thắng, mơ ngày hội
Rước Bác vào thăm, thấy Bác cười!
(Bác ơi – Tố Hữu)
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS nghe GV nêu yêu cầu và suy nghĩ trả lời
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- GV mời HS trả lời câu hỏi.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV nhận xét, khen ngợi các HS đã trả lời đúng.
- Từ chia sẻ của HS, GV dẫn dắt vào bài học mới:Tác giả dùng từ “đi” để chỉ việc Bác Hồ đã mất, cách dùng từ ấy nhằm nói tránh đi đau thương, là sự mất mát lớn lao với toàn thể dân tộc. Vậy cách dùng từ đó là biện pháp nghệ thuật gì được sử dụng trong văn chương? Bài học hôm nay các em sẽ được tìm hiểu kĩ hơn về các biện pháp tu từ.

HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

A: Tìm hiểu lí thuyết
a. Mục tiêu: Nắm được kiến thức về biện pháp tu từ nói giảm nói tránh.
b. Nội dung: HS sử dụng SGK, chắt lọc kiến thức để tiến hành trả lời câu hỏi liên quan đến bài học biện pháp tu từ nói giảm nói tránh.
c. Sản phẩm học tập: HS trả lời các kiến thức liên quan đến biện pháp tu từ nói giảm nói tránh.
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV – HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Nhiệm vụ 1: nói giảm, nói tránh
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
? Những từ ngữ in đậm trong các đoạn trích sau đây có nghĩa gì? Tại sao người viết, người nói lại dùng cách diễn đạt đó?
- GV yêu cầu HS đọc phần ví dụ SGK, trang 42. Đọc các câu và chú ý từ in đậm và chú ý phần giải nghĩa:
(1) Không bước nữa, bỏ quên đời, về đất
(2) khí thanh bạch
- GV đặt câu hỏi: Qua các ví dụ, em hiểu thế nào là biện pháp tu từ nói giảm nói tránh? Hãy tìm thêm những ví dụ từ thực tế cuộc sống hay trong văn học có sử dụng nghệ thuật nói giảm nói tránh.
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS nghe câu hỏi, chỉ ra trạng ngữ trong câu.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận hoạt động và thảo luận
- GV mời 2 – 3 HS trình bày kết quả trước lớp, yêu cầu cả lớp nghe và nhận xét, góp ý, bổ sung.
Bước 4: Đánh giá kết quả HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức  Ghi lên bảng.
- GV giảng giải thêm: cùng một sự việc, ta có thể lựa chọn cách nói nhằm giảm quy mô, tính chất của đối tượng hoặc nói tránh sự việc đau buồn, ghê sợ. Ví dụ như cùng nói về sự việc đua buồn là cái chết, ta có thể sử dụng những từ đồng nghĩa như: ra đi, mất, qua đời, hi sinh…
	I. TRI THỨC TIẾNG VIỆT 
1. Nói giảm, nói tránh
- Nói giảm nói tránh là biện pháp tu từ dùng cách diễn đạt tế nhị, uyển chuyển, tránh gây cảm giác đau buồn, ghê sợ, nặng nề, tránh thô tục, thiếu lịch sự.
2. Các cách nói giảm nói tránh:
Dùng từ Hán Việt:
- Cụ ấy đã chết.
Cụ ấy đã quy tiên rồi
Dùng cách nói vòng:
Kết quả học tập của con kém lắm.
Kết quả học tập của con không được tốt lắm, con cần cố gắng nhiều hơn.
Dùng cách nói phủ định:
Bông hoa này xấu quá!
Bông hoa này không được đẹp!



B/ THỰC HÀNH

HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP
a. Mục tiêu: Củng cố lại kiến thức về tiếng việt về biện pháp tu từ nói giảm, nói tránh
b. Nội dung: GV chiếu bài tập, HS suy nghĩ, trả lời.
c. Sản phẩm học tập: HS hoàn thành các bài tập trong sách giáo khoa.
d. Tổ chức thực hiện:

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV – HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Nhiệm vụ 1: Bài tập 1, 2
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu HS chia thành 4 nhóm, làm bài tập 1,2 trang 42
+ Nhóm 1, 2: bài 1                           + Nhóm 3,4: bài 2
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS đọc và hoàn thành bài tập
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- GV mời HS giơ tay nhanh nhất cho mỗi câu để trả lời, yêu cầu cả lớp nghe, nhận xét.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, chuẩn kiến thức.










Nhiệm vụ 2: Bài tập 3
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu HS làm việc cặp đôi: Xác định biện pháp tu từ trong những câu văn sau và nêu tác dụng
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS đọc và hoàn thành bài tập, gạch chân cụm từ có sử dụng biện pháp nghệ thuật tu từ, nêu tác dụng.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- GV mời HS giơ tay nhanh nhất đọc câu trả lời, yêu cầu cả lớp nghe, nhận xét.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, chuẩn kiến thức.
Nhiệm vụ 3: Bài tập 4
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu HS nhắc lại kiến thức đã học: Điệp ngữ là gì? Tác dụng của điệp ngữ?
- GV gợi ý: Điệp ngữ là một biện pháp tu từ chỉ việc lặp đi, lặp lại một từ hoặc một cụm từ nhiều lần trong một câu nói, đoạn văn, đoạn thơ, rộng hơn là trong một bài thơ hay một bài văn. Mục đích là để gây sự chú ý, liệt kê, nhấn mạnh tính chất của sự vật – hiện tượng.
Tác dụng: 
+ Gợi hình ảnh: giúp người đọc hình dung sự vật được nhắc đến
+ Nhằm tạo sự nhấn mạnh: nhấn mạnh nội dung tác giả muốn nhắc đến
+ Tạo sự liệt kê: điệp từ để liệt kê những sự việc được tác giả nhấn mạnh.
- GV yêu cầu HS làm việc cá nhân: xác định biện pháp tu từ điệp ngữ trong bài thơ Đồng dao mùa xuân, nêu tác dụng.
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS đọc và hoàn thành bài tập.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- GV gọi 3-4 nhóm bất kì mang bài tập lên chấm. HS cả lớp chú ý theo dõi và nhận xét.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, chuẩn kiến thức.

Nhiệm vụ 4: Bài tập 5
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu HS hoàn thành bài tập 5 vào vở. 
- GV hướng dẫn: để xác định được nghĩa của các từ ngữ, cần dựa vào từ ngữ xung quanh nó.
 Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS đọc và hoàn thành bài tập.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- GV gọi HS trả lời, HS nhận xét và bổ sung.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, chuẩn kiến thức
	[bookmark: _Hlk176097538]II / THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT 
Bài 1:
- Biện pháp tu từ nói giảm nói tránh thể hiện ở cụm từ “khoog về” được dùng với nghĩa “đã hi sinh”, “đã mất”.
- Nhà thơ viết về sự hi sinh của người lính nhưng không dùng những từ trực tiếp nói về cái chết để tránh gây cảm giác đau buồn.
Bài 2: Ví dụ về việc sử dụng biện pháp nói giảm nói tránh
(1) Bác Dương thôi đã thôi rồi,
Nước mây man mác ngậm ngùi lòng ta.
Nhớ từ thuở đăng khoa ngày trước,
(Khóc Dương Khuê – Nguyễn Khuyến)
(2) Chuyện kể rằng trước lúc Người ra đi, Bác muốn nghe một câu hò xứ Huế.
(Lời Bác dặn trước lúc đi xa)
(3) “Lượng con ông Độ đây mà... Rõ tội nghiệp, về đến nhà thì bố mẹ chẳng còn.” (Hồ Phương, Thư nhà)
(4) - Có người lính, mùa xuân ấy ra đi từ đó không về... (Lời bài hát Màu hoa đỏ - Thuận Yến).
(5) - Em ra đi chẳng để lại gì
Ngoài ánh mắt cười lấp lánh sau hàng mi (Bài thơ về hạnh phúc, Bùi Minh Quốc)
(6) - Sau cơn bạo bệnh, nội tôi đã ra đi mãi mãi và không về với anh em tôi nữa.

Bài 3
a.	Trong câu thứ nhất (lời của Dế Choắt), cụm từ nhắm mắtđược dùng đế nói về cái chết. Việc dùng cụm từ đó có tác dụng giảm bớt cảm giác đau thương so với câu không dùng nói giảm nói tránh: “Nhưng trước khi chết, tôi khuyên anh..
b.	Trong câu thứ hai (lời của Dế Choắt), cụm từ nghèo sứcđược dùng để chỉ sự yếu ớt vế thể chất (không có sức để đào một cái hang sâu, an toàn). Việc dùng cụm từ đó có tác dụng làm giảm sắc thái tiêu cực so với câu không dùng nói giảm, nói tránh: “... nhưng em yếu ớt quá”.








Bài 4
+ Mở đẩu khổ một là dòng thơCó một người lính. Dòng thơ này tiếp tục xuất hiện ở đấu khố ba. Biện pháp tu từ điệp ngữ như một lời nhắc nhở người đọc luôn nhớ về anh - một người con từng sống, chiến đấu vàđà anh dũng hi sinh. Sự lặp lại dòng thơ Có một người lính tạo ra một thế đối lập với dòng thơAnh không về nữa khiến người đọc cảm nhận thấm thía hơn những mất mát lớn lao.
+ Anh không về nữa và anh ngồi (Anh ngồi lặng lẽ, Anh ngồi rực rỡ)được lặp lại hai lần. Điệp ngữ Anh không về nữađã khắc hoạ trong lòng người đọc về sự ra đi của người lính trẻ, nhấn mạnh nỗi ngậm ngùi, thương tiếc của nhân dân, đồng đội và của nhà thơ dành cho người lính. Việc lặp lại cụm từ anh ngồi khiến hình tượng người lính hiện lên như một bức tượng giữa rừng núi Trường Sơn hùng vĩ. Chiến công, sự hi sinh vì dân, vì nước của người chiến sĩ mãi được ghi tạc trong trái tim mỗi người dân như một tượng đài bất diệt














Bài 5
•	Cụm từ núi xanh trong khổ thơ có nghĩa là chiến trường, nơi diễn ra những trận chiến ác liệt. Có thể suy đoán nghĩa của cụm từ núi xanh dựa vào các từ ngữ xung quanh nó: rừng chiều, Trường Son, núi cũ, đại ngàn, núi non, ...
•	Cụm từ máu lửađược nhà thơ dùng với nghĩa chỉ những năm tháng chiến tranh khốc liệt. Có thể suy đoán được nghĩa của cụm từ máu lửa dựa vào các từ ngữ xung quanh nó: hoà bình, bom nổ, khói đen, ngọn lửa,...



HOẠT ĐỘNG 4 -  VẬN DỤNG
a. Mục tiêu: Vận dụng kiến thức đã học về để giải bài tập, củng cố kiến thức.
b. Nội dung:Sử dụng kiến thức đã học để hoàn thành các bài tập, viết đoạn văn
c. Sản phẩm học tập: Đoạn văn HS viết được.
d. Tổ chức thực hiện:
	Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu HS hoàn thành bài tập 6 thông qua nối các cột sau sao cho phù hợp nội dung. Từ đó, giải thích nghĩa của các cụm từ ngày xuân, tuổi xuân, đồng dao mùa xuân.

	Cột A
	
	Cột B

	1. Ngày xuân
	
	A. Tuổi trẻ, sự trẻ trung

	2. Tuổi xuân
	
	B. Những tháng ngày tươi đẹp

	3. Mùa xuân
	
	C. Mùa đầu tiên trong năm



	Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS nghe yêu cầu và trả lời câu hỏi.
	Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- GV gọi HS giơ tay nhanh nhất để trả lời và có tính điểm.
Đáp án: 1B, 2A, 3C
	Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV nhận xét, lưu ý cả lớp về bài tập.
* Hướng dẫn về nhà
- GV dặn dò HS:
+ Hoàn thành các bài tập trong sách bài tập Ngữ văn 7 tập 1.
+ Soạn bài: Gặp lá cơm nếp trang 43

*****************************************************************
TIẾT 18+19
VĂN BẢN 2. GẶP LÁ CƠM NẾP
(Thanh Thảo)

I. MỤC TIÊU.
Bài học góp phần phát triển các năng lực và phẩm chất sau cho học sinh:
1. Năng lực:
a. Năng lực chung: (năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo)
– Biết lắng nghe và có phản hồi tích cực trong giao tiếp, thực hiện được các nhiệm vụ học tập theo nhóm.
– Biết xác định và làm rõ thông tin, ý tưởng mới; biết phân tích, tóm tắt những thông tin liên quan từ nhiều nguồn khác nhau. 
b. Năng lực đặc thù: 
* Đọc:
- Biết:
+ HS nhận biết và nhận xét được những đặc điểm của bài thơ năm chữ thể hiện qua: vần, nhịp, yếu tố tự sự, yếu tố miêu tả, biện pháp tu từ trong bài thơ “Gặp lá cơm nếp”
-	HS phân tích, suy luận được những nội dung ý nghĩa của bài thơ: tình cảm gia đình gắn với tình yêu quê hương, đất nước.
- Hiểu: 
+ Hiểu được tác dụng của việc những đặc điểm nghệ thuật của bài thơ năm chữ trong việc thẻ hiện tư tưởng chủ đề bài thơ “Gặp lá cơm nếp”
* Viết: Biết viết đoạn văn nêu cảm nghĩ về tình cảm của người con đối với mẹ qua bài thơ trên
* Nói và nghe: Trình bày được tình cảm với gia đình, quê hương, đất nước.
2. Phẩm chất:
- Bồi đắp cho HS những tình cảm với gia đình, quê hương, đất nước.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU: 
- KHBD, SGK, SGV, SBT
- Phiếu học tập, trả lời câu hỏi;
- Thiết bị dạy học: tranh ảnh (về nhà thơ Thanh Thảo)...máy chiếu, loa đài, CD, các video, máy tính…
- Học liệu: SGK, các tài liệu có liên quan đến chủ đề dạy học…
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC. 
HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG
Phần 1: Trước khi đọc
a. Mục tiêu:Tạo hứng thú cho HS, thu hút HS sẵn sàng HS thực hiện nhiệm vụ học tập học tập của mình từ đó khắc sâu kiến thức nội dung bài học Gặp lá cơm nếp.
b. Nội dung: GV đặt những câu hỏi gợi mở vấn đề cho HS chia sẻ về một vùng đất từng đến thăm.
c. Sản phẩm:Chia sẻ của HS về một trải nghiệm của bản thân.
d. Tổ chức thực hiện:
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
1. GV tổ chức trò chơi Ai nhanh hơn
- Xác định bài thơ thuộc thể năm chữ trong số những bài thơ sau đây: Chuyện cổ nước mình (Lâm Thị Mỹ Dạ), Chuyện cổ tích về loài người (Xuân Quỳnh), Mày và sóng (R. Ta-go), Bắt nạt (Nguyễn Thế Hoàng Linh), Những cánh buồm (Hoàng Trung Thông).
2. Xôi là một trong những món ăn quen thuộc của người Việt. Chia sẻ cảm nhận của em về hương vị của món ăn đó.

	[image: Cách Nấu Xôi Gấc Ngon, Dẻo, Màu Cam Đỏ Đẹp Mắt]
	[image: Nên bảo quản xôi trong ngăn đá không? Mách bạn cách bảo quản xôi qua đêm]


Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
·  HS nghe GV nêu yêu cầu, suy nghĩ và trả lời
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- GV mời HS giơ tay phát biểu nhanh phần câu hỏi 1. (Các bài thơ 5 chữ: Chuyện cổ tích về loài người, Bắt nạt)
- GV gọi 2-3 HS chia sẻ cảm nhận về món xôi.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV nhận xét, khen ngợi các HS đã mạnh dạn chia sẻ trải nghiệm của mình.
- Từ chia sẻ của HS, GV dẫn dắt vào bài học mới: 
            Nếu bài thơ “Tiếng gà trưa” của Xuân Quỳnh nói về cảm xúc của người cháu khi hành quân qua xóm nhỏ nghe thấy tiếng gà  ai nhảy ổ mà  “ Nghe xao động nắng trưa. Nghe bàn chân đỡ mỏi. Nghe gọi về tuổi thơ và nôn nao nhớ về bà về quê hương tha tha thiết thì bài thơ “Gặp lá cơm nếp” của Thanh Thảo gợi cho người đọc về hoàn cảnh người con bắt gặp lá cơm nếp trên đường hành quân và nhớ đến hình ảnh người mẹ tần tảo nơi quê nhà, nhớ đến món xôi thơm ngon mẹ nấu. Qua đó, người con bày tỏ trực tiếp tình yêu với mẹ và tình yêu quê hương đất nước sâu nặng.

 
HOẠT ĐỘNG 2:  HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
Phần 2: Đọc văn bản và tìm hiểu chung
a. Mục tiêu: Hs biết cách đọc diễn cảm văn bản, HS thực hành chiến lược đọc  (theo dõi, hình dung, dự đoán, đối chiếu ...)
b. Nội dung: HS đọc văn bản, trả lời câu hỏi trong khi đọc (Các thẻ đọc) để thực hành các kĩ năng đọc
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS.
d. Tổ chức hoạt động
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	SẢN PHẨM CẦN ĐẠT

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập: 
Nhiệm vụ 1: GV hướng dẫn HS cách đọc thể loại (thơ) trong văn bản với giọng đọc to, đọc diễn cảm, ngắt nghỉ đúng nhịp
- GV đọc mẫu cho HS 1 đoạn sau đó gọi 1 học sinh, đọc. Hs nhận xét, GV nhận xét, HD HS về nhà đọc thêm.
Nhiệm vụ 2:GV yêu cầu HS thực hành 1 kĩ năng đọc nổi bật trong bài... (theo thẻ đọc)
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập:
Yêu cầu thực hiện kĩ năng đọc theo cá nhân/ nhóm đôi
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
- Mời 1-2 HS trả lời về một số kĩ năng đọc qua thẻ đọc màu vàng, mời một vài HS khác bổ sung.
- Chia sẻ cặp đôi về cách hiểu kĩ năng đọc của bản thân với bạn, đại diện một nhóm cặp trả lời
Bước 4: Kết luận, nhận định:
- GV nhận xét, khen ngợi những HS đã nêu được cách hiểu của mình về kĩ năng đọc. NV2: Hướng dẫn học sinh tìm hiểu tác giả, tác phẩm
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV chuyển giao nhiệm vụ
+ Trình bày vài thông tin về tác giả, tác phẩm - HS tiếp nhận nhiệm vụ
Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
- HS nghe và đặt câu hỏi liên quan đến bài học.
- GV quan sát, gợi mở
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- HS quan sát, theo dõi, suy ngẫm
- GV quan sát, hỗ trợ
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
GV chuyển giao nhiệm vụ
+ Trình bày vài thông tin về tác phẩm
 - HS tiếp nhận nhiệm vụ



- HS nghe và đặt câu hỏi liên quan đến bài học.
- GV quan sát, gợi mở







- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức

	I. Đọc và tìm hiểu chung
1. Đọc văn bản


*Chú thích


2. Tìm hiểu chung
a. Tác giả: Thanh Thảo
- Năm sinh 1946
- Quê quán: Quảng Ngãi
- Thể loại sáng tác: thơ, trường ca. Ngoài ra ông còn viết báo, tiểu luận phê bình
- Tác phẩm tiêu biểu Những người đi tới biển (1977), Dấu chân qua trảng cỏ (1978), Khối vuông ru-bích (1985)…
b. Tác phẩm: Gặp lá cơm nếp
- Xuất xứ: Trích Dấu chân qua tràng cỏ
- Bố cục:
+ Phần 1: Hoàn ảnh gợi nhắc người lính nhớ về mẹ  
+ Phần 2: Hình ảnh người mẹ trong kí ức của người lính
+ Phần 3: Hình ảnh người lính
- Phương thức biểu đạt: biểu cảm






    Phần 3: Sau khi đọc (Khám phá văn bản)
a.Mục tiêu: Nhận biết được đặc điểm của thể loại thơ: thể thơ, chủ đề, mạch cảm xúc, nhân vật trữ tình...
- Rút ra được bài học, thông điệp sau khi đọc xong văn bản
b. Nội dung: HS sử dụng SGK, PHT chắt lọc kiến thức để tiến hành trả lời câu hỏi về văn bản „Gặp lá cơm nếp“
c. Sản phẩm học tập: Câu trả lời của HS và kiến thức HS tiếp thu được liên quan đến bài học “Gặp lá cơm nếp”.
d. Tổ chức thực hiện

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV – HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Nhiệm vụ 1: Tìm hiểu đặc điểm thể thơ
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu HS đọc lại văn bản và dẫn dắt HS tìm hiểu về thể thơ.
- GV yêu cầu HS thảo luận theo nhóm và so sánh bài thơ Gặp lá cơm nếp và Đồng dao mùa xuân theo bảng sau
	
	Đồng dao mùa xuân
	Gặp lá cơm nếp

	Số tiếng mỗi dòng thơ
	
	

	Cách gieo vần
	
	

	Ngắt nhịp
	
	

	Chia khổ
	
	



Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- GV mời một số HS trình bày kết quả trước lớp.
Dự kiến sản phẩm:

	
	Đồng dao mùa xuân
	Gặp lá cơm nếp

	[bookmark: _Hlk105059347]Số tiếng mỗi dòng thơ
	4 tiếng/
dòng
	5 tiếng/
Dòng

	Cách gieo vần
	chân
	Chân

	Ngắt nhịp
	Linh hoạt, biến tấu trên nền nhịp 2/2

	Linh hoạt, biến tấu trên nền nhịp 2/3


	Chia khổ
	9 khổ, trong đó 2 khổ đặc biệt

	4 khổ, trong đó 1 khổ đặc biệt




Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, chốt kiến thức  Ghi lên bảng.
GV chuyển ý: Bài thơ là những tình cảm tha thiết của người con khi nghĩ về kỉ niệm bên mẹ. Thể thơ 5 chữ đã góp phần làm nên thành công của bài. Chúng ta cùng tìm hiểu nội dung của bài.
Nhiệm vụ 2: Tìm hiểu hoàn cảnh gợi nhớ
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- Người bộc lộ cảm xúc (nhân vật, chủ thể trữ tình) trong bài thơ là ai?
- Nhân vật trữ tình đang ở trong hoàn cảnh nào? Điều gì khiến nhân vật gợi nhớ về mẹ?
- Người con đã có những cảm xúc , cảm nhận gì về người mẹ? Từ đó, em cảm nhận như thế nào về hình ảnh người con trong bài thơ?
- Em hãy chia sẻ một hoàn cảnh khiến em gợi nhớ về mẹ.
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS làm việc theo bàn, HS thực hiện nhiệm vụ học tập.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- GV mời đại diện HS trình bày kết quả trước lớp, yêu cầu cả lớp nghe và nhận xét.
Dự kiến sản phẩm:
Nhóm 1:
1. Người lộc bộ cảm xúc là một người con, cũng là anh bộ đội. Đối tượng anh thể hiện tình cảm là người mẹ của anh nơi quê nhà.
2.  Những câu thơ gợi nhắc hoàn cảnh người con nhớ về mẹ:
Thèm bát xôi mùa gặt
Khói bay ngang tầm mắt
Mùi xôi sao lạ lùng

Phải mẹ thổi cơm nếp
Mà thơm suốt đường con
Nhóm 2:
- Những câu thơ kể về mẹ:
· Mẹ ở đâu chiều nay
· Nhặt lá về đun bếp
· Phải mẹ thổi cơm nếp
· Mẹ là người tần tảo, yêu con, luôn chăm lo cho cuộc sống gia đình qua từng bữa cơm ấm cúng.
Bước 4: Đánh gợi giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, chốt kiến thức.
Trong kí ức của người con có bát xôi mùa gặt, có cả mùi cơm nếp nơi góc bếp nhỏ của mẹ,. Hình ảnh bát xôi mùa gặt gợi kí ức vế mùa màng quê hương - dịp lễ hội lên đồng (sau mùa gặt) hoặc còn gọi là tết cơm mới. Những dịp này các nhà thường nấu xôi, làm lễ tạ ơn trời đất đã cho mùa màng bội thu, ăn mừng mùa lúa, mùa gặt vừa qua. Còn cơm nếp có thề nấu trong ngày thường khi mẹ muốn chiều con, chăm con. Tuy nhiên, những gia đình nghèo cũng phải chắt chiu lắm mới có gạo nếp đề nấu. Nấu cơm nếp ngon khó hơn nấu cơm tẻ rất nhiẽu. Người mẹ trong bài thơ, nấu có thể do quê nghèo, do mùa vụ, hoặc phải tiết kiệm nên không có rơm hay củi để đun nấu. Mẹ phải đi nhặt lá vế đun bếp nên việc còn khó gấp bội. Người lính trong bài thơ nhớ  hình ảnh mẹ thổi cơm nếp chính là nhớ tới hình ảnhngười mẹ nghèo thương con, tấn tảo chắt chiu, lụi cụi nấu nổi cơm, vùi xuống lớp tro, ủ cho cơm chín lên hương trong góc bếp nhỏ.
Qua đó, chúng ta thấy được hình ảnh của người mẹ tảo tần, yêu thương con bằng tình yêu giản dị, mộc mà mà vô cùng ấm áp, lớn lao. Tình yêu đó của mẹ sẽ theo con đi suốt cuộc đời.
Mẹ làđất nước, tháng ngày của con. (Trần Đăng Khoa)
Quê hương mỗi người chỉ một
Như là chỉ một mẹ thôi (Đỗ Trung Quân)
Nhiệm vụ 4: Tìm hiểu nghệ thuật 
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV đặt câu hỏi: Theo em, thể thơ năm chữ có tác dụng gì trong việc thể hiện cảm xúc của nhà thơ?
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS thảo luận, suy nghĩ để tổng kết bài học.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- GV mời 3 HS phát biểu trước lớp, yêu cầu cả lớp nhận xét, góp ý, bổ sung (nếu cần thiết).
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, chốt kiến thức  Ghi lên bảng.
GV tổng kết: Bài thơ ngắn gọn, hàm súc, lời thơ bình dị, mộc mạc. Thể thơ năm chữ cùng nhịp thơ linh hoạt góp phần thể hiện một cách hàm súc tình cảm, tấm lòng của người con đối với quê hương và người mẹ. Tình cảm ấy được hiện thực hóa thành hành động thực tiễn. Người con đã cầm súng chiến đấu, để bảo vệ quê hương, bảo vệ cuộc sống bình yên cho gia đình, cho người mẹ của mình. Tình yêu gia đình đã trở thành sức mạnh, trở thành tình yêu dân tộc trong trái tim người lính. Đó là biểu hiện cao quý nhất của tình yêu thương.
	II. Khám phá văn bản 
*Chủ đề - Đề tài: Người lính và quê hương.
*Thể loại: Thơ 5 chữ
1.Đặc điểm thể thơ 
- Số tiếng: 5 tiếng/dòng
[bookmark: _GoBack]- Gieo vần: Chân
- Ngắt nhịp: Linh hoạt, biến tấu trên nền nhịp 2/3
- Chia khổ: 4 khổ, trong đó 1 khổ đặc biệt (khổ cuối)


































* Mạch cảm xúc 
- Bài thơ được thành 4 khổ. Hầu hết các khổ đều có bốn dòng. 1 Khổ đặc biệt.
- Khổ 1: Hoàn cảnh xa nhà khơi nguồn cảm xúc
- Khổ 2: Hình ảnh mẹ trong kí ức của người con
- Khổ 3,4: Tình cảm, cảm xúc người con khi gặp lá cơm nếp. 


*.Nhân vật trữ tình và đối tượng cảm xúc

 -  Nhân vật trữ tình là một người con, cũng là một anh bộ đội.
- Đối tượng để anh thể hiện cảm xúc là người mẹ nơi quê nhà.











































2 Hình ảnh mẹ trong kí ức của người lính
a.Hoàn cảnh gợi nhớ
- Trên đường hành quân ra trận, anh gặp lá cơm nếp – một loài cây nhỏ, mọc hoang, có hương thơm giống cơm nếp 
- Hương vị của lá cơm nếp đã gợi anh nhớ làn khói, thèm bát xôi mùa gặt. Từ đó nhớ đến hình ảnh thân thương của người mẹ bên bếp lửa 
* Tâm hồn nhạy cảm, tinh tế, thế giới tình cảm phong phú và ý thức trách nhiệm lớn lao với gia đình, quê hương, đất nước
- Hình ảnh người mẹ trong kí ức người con: 
 Để có bát xôi mùa gặt thơm mùi nếp mới là những chắt chiu dành dụm của mẹ dành cho con. Gạo nếp được đồ lên cầu kì để được thơm ngon hơn. Mẹ nhặt từng chiếc lá về để đun nên việc nấu còn khó khăn gấp bội.


b. Hình ảnh mẹ trong kí ức của người
+ Mẹ là người tần tảo, chăm lo cuộc sống gia đình. 
+ Mẹ rất yêu thương các con.
+ Mẹ rất giản dị, mộc mạc, chất phác.
1. Hình ảnh người lính
Anh rất yêu thương mẹ, thấu hiểu nỗi vất vả và tình cảm mà mẹ dành cho mình. Trong nỗi nhớ người con dành cho mẹ của mình, nguời đọc cảm nhận được cả nỗi xót xa vì anh đi xa, không thể đỡ đần, sẻ chia nỗi vất vả, nhọc nhằn cùng mẹ.
- Sử dụng thán từ: Ôi.
Dùng nghĩa chuyển: mùi vị quê hương 
Cách nói khẳng định: quên sao được
Đặt ngang hàng: mẹ-đất nước
- Hương vị của món ăn dân dã, bình dị được xem như là biểu tượng của quê hương - mùi vị quê hương. 
- Hình ảnh quê hương, đất nước hiện lên chân thật, gần gũi, gắn với hình bóng lam lũ, tần tảo của mẹ.
- Người mẹ và quê hương, đất nước cùng hiện lên đồng thời trong nỗi nhớ thương. 
- Tình yêu gia đình hòa với tình yêu quê hương, đất nước dạt dào, sâu nặng. 
· 






















4. Nghệ thuật
- Hình ảnh thơ giàu giá trị biểu cảm.
- Cách gieo vần liền đặc sắc.
- Nhịp thơ 2/3, 1/4. 3/2 linh hoạt theo từng câu.
- Thể thơ năm chữ góp phần thể hiện một cách hàm súc tình cảm, tấm lòng của người con đối với quê hương, đất nước và người mẹ.




	NV4: Hướng dẫn học sinh Kết nối và trải nghiệm
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV chuyển giao nhiệm vụ: đọc bài thơ, em có những cảm xúc, suy nghĩ gì?
Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
- HS suy nghĩ
- GV quan sát, gợi mở
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- HS quan sát, theo dõi, suy ngẫm
- GV quan sát, hỗ trợ
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
	5.Kết nối và trải nghiệm
- tình cảm yêu thương sâu sắc dành cho quê hương và cho người mẹ kính yêu 




HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP
a. Mục tiêu:
- Củng cố, khái quát đặc điểm thể loại thơ năm chữ
- Bước đầu rút ra được một số kinh nghiệm đọc theo đặc trưng thể loại.
b. Nội dung: PHT tóm tắt đặc điểm của thể thơ bốn chữ và rút ra những bài học kinh nghiệm về cách đọc của thể thơ này.
b. Sản phẩm: 
- Câu trả lời trong PHT tóm tắt đặc điểm của thể thơ 5 chữ
– Câu trả lời cá nhân về kinh nghiệm đọc thể loại thơ 5 chữ
c. Tổ chức thực hiện:

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	SẢN PHẨM CẦN ĐẠT

	Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập:
-GV giao nhiệm vụ qua PHT, bộ câu hỏi Trắc nghiệm (khách quan, điền khuyết, nối cột…) hoặc phát vấn để hs khái quát lại đặc điểm của thể loại và cách đọc thể loại
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập:
Bước 3:Báo cáo, thảo luận:
-HS báo cáo cá nhân hoặc đại diện cặp thảo luận báo cáo kết quả
Bước 4: Kết luận, nhận định:
GV nhận xét, chốt, nhấn mạnh về tri thức ngữ văn và cách đọc thể loại
	III. Luyện tập - tổng kết
Cách 1: - GV yêu cầu HS trả lời một số câu hỏi trắc nghiệm bằng cách lần lượt nêu các câu hỏi, sau đó chốt đáp án:
Câu 1. Tác giả của văn bản Gặp lá cơm nếp?
A. Nguyễn Khoa Điềm              B. Thanh Thảo
C. Trần Đăng Khoa                    D. Xuân Quỳnh
Câu 2. Bài thơ đã sử dụng thể thơ nào?
A. Bốn chữ                                B. Lục bát
C. Năm chữ                               D. Tự do
Câu 3. Ý nào sau đây không đúng khi nói về hình ảnh người mẹ trong bài thơ? 
A. Tần tảo, chăm lo cho gia đình
B. Yêu thương, chăm sóc cho con
C. Mẹ giản dị, mộc mạc, chất phác
D. Mẹ hi sinh cuộc sống của mình để bảo vệ con
Câu 4. Người con nhớ về mẹ trong hoàn cảnh nào?
A. Trên đường hành quân, nghe tiếng gà gáy xa
B. Hương vị của lá nếp gợi nhắc món xôi mẹ nấu ngày xưa.
C. Làn khói bếp ban chiều đã gợi nhắc người con về mẹ
D. Cả A và C
Câu 5. Hình ảnh người con trong bài thơ hiện lên là người
A. Tâm hồn nhạy cảm
B. Yêu thương gia đình
C. Yêu quê hương, đất nước
D. Tất cả đều đúng.
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Nhiệm vụ 6: Vận dụng- kết nối

HOẠT ĐỘNG 4- VẬN DỤNG
a. Mục tiêu: Vận dụng kiến thức đã học về bài Gặp lá cơm nếp để giải bài tập, củng cố kiến thức.
b. Nội dung:Sử dụng kiến thức đã học để viết đoạn văn (khoảng 5 - 7 câu) trình bày cảm nhận của em về tình yêu của người con đối với mẹ trong bài thơ Gặp lá cơm nếp.
c. Sản phẩm học tập: Đoạn văn HS viết được.
d. Tổ chức thực hiện:
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu HS:
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS nghe yêu cầu và hướng dẫn của GV để viết đoạn văn.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- GV mời 2 HS trình bày đoạn văn của mình trước lớp bằng cách chiếu lên bảng.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV nhận xét, lưu ý cả lớp, khen ngợi HS đã trình bày đoạn văn trước lớp.


HOẠT ĐỘNG 5: VẬN DỤNG- KẾT NỐI
a. Mục tiêu: Vận dụng kiến thức đã học về bài Đồng dao mùa xuân để giải bài tập, củng cố kiến thức.
 b. Nội dung: Sử dụng kiến thức đã học để viết đoạn (5 – 7 câu) nêu cảm nghĩ của em về hình ảnh người lính trong bài thơ.
c. Sản phẩm học tập: Đoạn văn HS viết được.
d. Tổ chức thực hiện:

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	SẢN PHẨM CẦN ĐẠT

	Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu HS: Viết đoạn văn (5 – 7 câu) nêu cảm nghĩ của em về hình ảnh người lính trong bài thơ.
- GV hướng dẫn HS
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS nghe yêu cầu và hướng dẫn của GV để viết đoạn văn.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- GV mời 2 HS trình bày đoạn văn của mình trước lớp bằng cách chiếu lên bảng.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV nhận xét, lưu ý cả lớp, khen ngợi HS đã trình bày đoạn văn trước lớp.
	IV. Vận dụng- kết nối
Viết đoạn văn (khoảng 5 - 7 câu) nêu cảm nghĩ về tình yêu của người con đối với mẹ trong bài thơ Gặp lá cơm nếp.
- Hướng dẫn: Dựa vào hình ảnh người mẹ qua kí ức người con trong bài thơ để nêu cảm nhận của mình:
· Tần tảo, chăm lo cho gia đình.
· Mẹ rất yêu thương các con.
· Mẹ rất giản dị, mộc mạc, chất phác.




* HƯỚNG DẪN HỌC VÀ CHUẨN BỊ BÀI:
- Bài cũ: 
+ Đọc kĩ lại phần tri thức ngữ văn 
+ Ôn tập lại bài Gặp lá cơm nếp
+ Viết đoạn văn (5-7 câu) kết nối với đọc cuối bài
- Bài mới:  Soạn bài: Trở gió 
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                                                         TIẾT 20
VĂN BẢN 3: ĐỌC KẾT NỐI CHỦ ĐỀ
TRỞ GIÓ
(Nguyễn Ngọc Tư)

I. MỤC TIÊU.
Bài học góp phần phát triển các năng lực và phẩm chất sau cho học sinh:
1. Năng lực:
a. Năng lực chung: (năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo)
– Biết lắng nghe và có phản hồi tích cực trong giao tiếp, thực hiện được các nhiệm vụ học tập theo nhóm.
– Biết xác định và làm rõ thông tin, ý tưởng mới; biết phân tích, tóm tắt những thông tin liên quan từ nhiều nguồn khác nhau. 
b. Năng lực đặc thù: 
* Đọc:
- Biết:
+ Nhận biết được tình cảm, cảm xúc của người viết thể hiện qua ngôn ngữ VB, cụ thể: lời văn giàu hình ảnh, nhạc điệu, cách sử dụng các biện pháp tu từ như điệp ngữ, so sánh, nhân hoá,...
- Hiểu: 
+ Thông qua việc phân tích tình cảm của người viết đối với gió chướng, HS cảm nhận được tình yêu, sự gắn bó của người viết đối với quê hương.
* Viết: Biết viết đoạn văn nêu cảm nhận về tình cảm, cảm xúc của tác giả được thể hiện trong văn bản.
* Nói và nghe: Trình bày được cảm nhận của em về tình cảm, cảm xúc của tác giả được thể hiện trong văn bản.
2. Phẩm chất:
- Bồi đắp cho HS những xúc cảm thẩm mĩ trước thiên nhiên, con người.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU: 
- KHBD, SGK, SGV, SBT
- PHT số 1,2
- Thiết bị dạy học: tranh ảnh, máy chiếu, loa đài, CD, các video, máy tính…
- Học liệu: SGK, các tài liệu có liên quan đến chủ đề dạy học…
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC. 
HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG
Phần 1: Trước khi đọc
a. Mục tiêu:Tạo hứng thú cho HS, thu hút HS sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập của mình. HS khắc sâu kiến thức nội dung bài học.
b. Nội dung: GV đặt những câu hỏi gợi mở vấn đề cho HS chia sẻ về một trải nghiệm quan sát bầu trời. hoặc cánh đồng quê.
c. Sản phẩm:Chia sẻ của HS về một trải nghiệm của bản thân.
d. Tổ chức thực hiện:
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV mời một số HS chia sẻ: Em đã đến tỉnh nào của miền Tây Nam Bộ chưa? Em đã bao giờ nghe đến gió chướng?
Xem video và nêu cảm nhận của em về khung cảnh miền Tây Nam Bộ.
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS nghe GV nêu yêu cầu, suy nghĩ và trả lời
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- GV mời 2 – 3 HS chia sẻ trước lớp về trải nghiệm của bản thân.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV nhận xét, khen ngợi các HS đã mạnh dạn chia sẻ trải nghiệm của mình.
- Từ chia sẻ của HS, GV dẫn dắt vào bài học mới:
         Miền Tây sông nước, nổi tiếng với những cánh đồng lúa chín thẳng cánh cò bay, những miệt vườn trái cây thơm nức lòng du khách thập phương. Nhắc đến mảnh đất ấy, nhà văn Nguyễn Ngọc Tư – người con của đất phương Nam đã thể hiện những tình cảm, cảm xúc của mình với một một nét đặc trưng đã đi sâu vào tiềm thức của người dân Nam Bộ mỗi mùa gió chướng về. Chúng ta cùng tìm hiểu trong văn bản hôm nay.
HOẠT ĐỘNG 2:  HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
Phần 2: Đọc văn bản và tìm hiểu chung  
a. Mục tiêu: HS biết cách đọc văn bản, HS thực hiện chiến lược đọc: hình dung, theo dõi, tóm tắt, so sánh
b. Nội dung: HS sử dụng SGK, chắt lọc kiến thức để tiến hành trả lời câu hỏi về tác giả, tác phẩm Trở gió
c. Sản phẩm học tập: HS nêu được một số nét về tác giả Đoàn Giỏi và thông tin tác phẩm Trở gió
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	SẢN PHẨM CẦN ĐẠT

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập: 
Nhiệm vụ 1: GV hướng dẫn HS cách đọc thể loại .......trong văn bản 
Cụ thể: + Đọc to, rõ ràng
+ Nhấn mạnh tính từ, động từ miêu tả gió chướng, tâm trạng nhân vật
+ Kết hợp hiểu từ khó dưới chân trang
- GV hướng dẫn HS tìm hiểu nghĩa của những từ ngữ khó được chú thích: mừng húm, lãng nhách, gió chướng, gấp rãi, bấp bõm, xà quần.
- GV đọc mẫu cho HS 1 đoạn sau đó gọi 2 học sinh, mỗi HS đọc 1 đoạn. GV nhận xét, HD HS về nhà đọc thêm.
Nhiệm vụ 2: GV yêu cầu HS thực hành 1kĩ năng đọc nổi bật trong bài... (theo thẻ đọc)
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập:
Yêu cầu thực hiện kĩ năng đọc theo cá nhân/ nhóm đôi
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
- Mời 1-2 HS trả lời về một số kĩ năng đọc qua thẻ đọc màu vàng, mời một vài HS khác bổ sung.
- Chia sẻ cặp đôi về cách hiểu kĩ năng đọc của bản thân với bạn, đại diện một nhóm cặp trả lời.
Bước 4: Kết luận, nhận định:
- GV nhận xét, khen ngợi những HS đã nêu được cách hiểu của mình về kĩ năng đọc
· GV giới thiệu thêm lời trích trong tác phẩm Hong tay
gió lạnh:
“Và ai gieo cơn ngây ngất vào người miền sông khi gió chướng bắt đầu le lói, báo hiệu cả một vùng đồng bằng rộng lớn sắp trở thành lãnh thổ của nó, một khi đã đủ mạnh thổi dạt gió Nam đi. Cuộc giành ngọn năm nào cũng đánh thức nhiều đứa trẻ quê giữa khuya, tỉnh giấc chúng đã không còn thấy mái nhà của mình, và mưa thì từng nắm ném lên nóc mùng. …nhưng người châu thổ vẫn không thể căm ghét gió chướng đầu mùa, vẫn tê mê khi nó quay lại…
NV1: Tìm hiểu về tác giả Nguyễn Ngọc Tư 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
Qua tìm hiểu ở nhà, nêu những hiểu biết của em về tác giả Nguyễn Ngọc Tư (tiểu sử cuộc đời, sự nghiệp)
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ
- HS dựa vào thông tin SGK và thu thập thông tin đã chuẩn bị ở nhà để trả lời.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận 
- HS trả lời nhanh.
Bước 4: Đánh giá, kết luận 
- GV nhận xét, chốt kiến thức, chuyển dẫn sang mục 2.


NV2: Tìm hiểu chung về văn bản “Trở gió”
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
*GV yêu cầu HS nêu xuất xứ của văn bản:
*GV hướng dẫn cách đọc văn bản: Đọc to, rõ ràng; ngữ điệu đọc cần phù hợp với nội dung VB. (GV đọc mẫu một đoạn đầu, sau đó chỉ định một số HS đọc tiếp những phần còn lại. Lưu ý, chỉ nên để mỗi HS đọc một đoạn có độ dài vừa phải, không để HS nào phải đọc một đoạn quá dài);
*GV hướng dẫn HS tìm hiểu nghĩa của những từ ngữ khó được chú thích ở chân trang. Ở trên lớp GV kiểm tra mức độ hiểu nghĩa từ ngữ khó của HS, ví dụ: mừng húm, gấp rãi, linh đinh, xà quần,...
*GV yêu cầu Hs trả lời các câu hỏi:
1) Văn bản “Trở gió” thuộc loại thể loại nào? Tại sao văn bản lại được xếp vào cùng một bài với hai bài thơ bốn chữ và năm chữ?
2) Văn bản chia làm mấy phần? Nêu nội dung của từng phần?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
1. HS đọc văn bản, các em khác theo dõi, quan sát và nhận xét;
2. HS suy nghĩ để trả lời các câu hỏi của GV.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- HS trả lời, HS khác nhận xét, bổ sung.
Bước 4: Đánh giá, kết luận
- GV nhận xét, chốt kiến thức, chuyển dẫn sang mục sau: Khám phá chi tiết văn bản
	I.Đọc và tìm hiểu chung
1. Đọc văn bản

































2. Tìm hiểu chung
1. Tác giả:
[image: ]
- Nguyễn Ngọc Tư, sinh năm 1976, quê ở Cà Mau.
- Văn của chị thường trong sáng, mộc mạc, thể hiện một tâm hồn tinh tế, nhaycj cảm, giàu yêu thương.
- Tác phẩm tiểu biểu: Truyện ngắn Nguyễn Ngọc Tư (2005), Tạp văn Nguyễn Ngọc Tư (2005), Không ai qua sông (2016),…
2. Tác phẩm:
- Văn bản “Trở gió” trích trong “Tạp văn Nguyễn Ngọc Tư”, NXB Trẻ, Tp. HCM, 2015, tr.7-10).
*Thể loại: Tản văn
- Văn bản được xếp cùng bài học vì cùng hướng đến chủ đề “Khúc nhạc tâm hồn” (tình yêu con người, thiên nhiên, đất nước…)
*Bố cục:
- P1: Từ đầu đến “Ôi gió chướng”: Cuộc hẹn với gió chướng.
 - P2: Từ “Tôi thường đón gió chướng…” đến “…Còn dưa hấu nữa, ui chao”: Tâm trạng của nhân vật “tôi” khi đón gió chướng;
 - P3: Phần còn lại: Những hình dung của “tôi” khi xa gió chướng.






Phần 3: Sau khi đọc (Khám phá văn bản)

a. Mục tiêu: Nhận biết được đặc điểm của thể loại truyện, nhân vật, ngôi kể
- Rút ra được bài học, thông điệp sau khi đọc xong văn bản
b. Nội dung: HS sử dụng SGK, chắt lọc kiến thức để tiến hành trả lời câu hỏi về bài „TrỞ gió“
c. Sản phẩm học tập: Câu trả lời của HS và kiến thức HS tiếp thu được liên quan đến bài học Trở gió.
d. Tổ chức thực hiện

PHIẾU HỌC TẬP 11
Tìm hiểu hình ảnh gió chướng
	Những chi tiết, hình ảnh miêu tả
	Đặc sắc nghệ thuật
	Tác dụng

	.........................................................
	............................
	............................


PHIẾU HỌC TẬP 12
Tìm hiểu tình cảm, cảm xúc của nhân vật “tôi”
	Nhiệm vụ
	Tâm trạng của nhân vật “tôi”
	Biểu hiện

	Nhóm 1
	Khi đón gió chướng về (đoạn 2)
	............................

	Nhóm 2
	Khi còn nhỏ (đoạn 3)
	............................

	Nhóm 3
	Khi lớn lên, bắt đầu viết văn (đoạn 5)
	............................

	Nhóm 4
	Khi xa quê (đoạn 6)
	............................

	Nhiệm vụ chung
	Nhận xét tình cảm của tác giả với gió chướng:
....................................................................................................................................................................................................................



	HĐ của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm 

	II. Khám phá văn bản

	Nhiệm vụ 1: Tìm hiểu thể loại, bố cục văn bản
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu HS đọc văn bản và dẫn dắt HS tìm hiểu qua việc trả lời các câu hỏi sau
+ thể loại, bố cục văn bản?
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- GV mời một số HS trình bày kết quả trước lớp.
Dự kiến sản phẩm:
+Thể loại: Tản văn
+Bố cục: 3 phần: Cuộc hẹn với gió chướng -> Tâm trạng của nhân vật “tôi” khi đón gió chướng;->  Những hình dung của “tôi” khi xa gió chướng.

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, chốt kiến thức  Ghi lên bảng.
- Gv chuyển ý: 
	1.Thể loại: Tản văn
- Văn bản được xếp cùng bài học vì cùng hướng đến chủ đề “Khúc nhạc tâm hồn” (tình yêu con người, thiên nhiên, đất nước…)
2. Bố cục:
- P1: Từ đầu đến “Ôi gió chướng”: Cuộc hẹn với gió chướng.
 - P2: Từ “Tôi thường đón gió chướng…” đến “…Còn dưa hấu nữa, ui chao”: Tâm trạng của nhân vật “tôi” khi đón gió chướng;
 - P3: Phần còn lại: Những hình dung của “tôi” khi xa gió chướng.



	Nhiệm vụ 2: Tìm hiểu hình ảnh gió chướng
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ 
- GV cho HS thảo luận theo nhóm  bàn, hoàn thành Phiếu học tập số 11.
- GV nêu câu hỏi gợi ý hỗ trợ HS hoàn thành phiếu.
1) Âm thanh của gió chướng được tác giả miêu tả như thế nào?
2) Tác giả đã sử dụng biện pháp nghệ thuật nào để làm nổi bật “tính cách”, “tâm trạng”, “cảm xúc” của gió chướng?
- GV cho HS đọc lại đoạn văn thứ 4 và nêu câu hỏi:
Vì sao tác giả khẳng định “mùa gió chướng cũng là mùa thu hoạch”? (Chi tiết nào trong văn bản cho ta biết điều đó?)

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
· HS làm việc theo nhóm và cá nhân, nghe câu hỏi, theo dõi văn bản và thực hiện các yêu cầu. 
Bước 3: Báo cáo, thảo luận 
- GV gọi HS trả lời.
- HS khác nhận xét bổ sung (nếu cần)
Bước 4: Đánh giá, kết luận 
- GV nhận xét, chuẩn kiến thức: Khi gió chướng về, con người đón nhận rất nhiều niềm vui và đó chính là lí do vì sao người viết lại mong ngóng, chờ đợi gió chướng nhiều đến thế.
	3. Hình ảnh gió chướng
	Những chi tiết, hình ảnh miêu tả
	Đặc sắc nghệ thuật
	Tác dụng

	Âm thanh của gió chướng: hơi thở gió rất gần; âm thanh ấy sẽ sang từng giọt tình tang; thoảng và e dè; như ai đó đứng đằng xa ngoắc tay nhẹ một cái; như đang ngại ngần không biết người xưa có nhớ ta không; mừng húm; hừng hực, dạt dào, cồn cào, nồngnhiệt, dịu dàng
	Sử dụng biện pháp tu từ: so sánh, nhân hoá.
	Khiến hình ảnh gió chướng hiện lên sống động như con người.



- Mùa gió chướng cũng là mùa thu hoạch vì: con người đón nhận niềm vui khi mùa màng bội thu, cây trái sum suê quả ngọt (gió chướng vào mùa thì lúa cũng vừa chín tới; liếp mía đợi gió mới chịu già, nước ngọt và trĩu; vú sữa chín cây lúc lỉu, căng bóng;...).

	Nhiệm vụ 3: Tìm hiểu tình cảm, cảm xúc của nhân vật “tôi” với gió chướng
Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ
- GV tổ chức hướng dẫn cho các nhóm HS thảo luận (5 phút), hoàn thành vào Phiếu HT số 12:
- Nhiệm vụ riêng:
+ Nhóm 1: Khi đón gió chướng về (đoạn 2)
Gợi ý:
1) Em hãy chỉ ra những biểu hiện của tâm trạng “lộn xộn, ngổn ngang” của nhân vật “tôi” khi đón gió chướng về.
2) Lí do nào khiến nhân vật “tôi” luôn mong ngóng, chờ đợi gió chướng?(Nhân vật “tôi” luôn mong ngóng, chờ đợi vì gió chướng là gió Tết và mùa gió chướng cũng là mùa thu hoạch. Không chỉ vậy, gió chướng đối với tác giả còn gợi nhắc đến quê hương, gắn liền với quê hương);
+ Nhóm 2: Khi còn nhỏ (đoạn 3)
+ Nhóm 3: Khi lớn lên, viết văn (đoạn 5)
+ Nhóm 4: Khi xa quê (đoạn 6)
Gợi ý:
1) Khi đi xa, tác giả thấy trong siêu thị có những gì?
2) Khi nhìn thấy ở siêu thị chất đầy những món ăn đó, tác giả vẫn cảm thấy thiếu điều gì?
(Siêu thị chất đầy những món ăn truyền thống nhưng thiếu gió chướng tức là thiếu hương vị quê hương xứ sở).
3) Qua câu hỏi “có ai bán một mùa gió cho tôi?”, em cảm nhận được tình cảm gì của tác giả?(Nỗi nhớ quê hương da diết, nôn nao)
- Nhiệm vụ chung: Nhận xét tình cảm của tác giả với gió chướng.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
· HS các nhóm thực hiện theo yêu cầu của nhóm.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- Các nhóm cử đại diện báo cáo sản phẩm.
- Nhóm khác nhận xét, bổ sung.
Bước 4: Đánh giá, kết luận:
- GV nhậnxét thái độvà kết quả làm việc của các nhóm, chỉ ra những ưu điểm và hạn chế tronghoạt động nhóm củaHS.

	4. Tình cảm, cảm xúc của nhân vật “tôi” với gió chướng

	Nhiệm vụ
	Tâm trạng của nhân vật “tôi”
	Biểu hiện

	Nhóm 1
	Khi đón gió chướng về (đoạn 2)
	mừng đó rồi bực đó, chờ đợi gió về nhưng khi gió về lại buồn vì gió về có nghĩa là sắp hết năm, sắp già thêm một tuổi, mỗi lần gió về lại cảm giác mình mất một cái gì đó không rõ ràng, không giải thích được,...

	Nhóm 2
	Khi còn nhỏ (đoạn 3)
	Sao tôi lại chờ đợi nó, chẳng phải năm nào cũng vậy [...] Nhưng tôi vẫn mong gió chướng về. Sự chờ đợi đã thành thói quen của thời thơ dại.

	Nhóm 3
	Khi lớn lên, bắt đầu viết văn (đoạn 5)
	Gió chướng với tôi, một đứa bấp bỏm văn chương nó “gợi” khủng khiếp.


	Nhóm 4
	Khi xa quê (đoạn 6)
	Tôi vẫn thường hình dung một mai mình đi xa, xa lắm, xa cả những mùa gió, hoặc đọc, hoặc ai đó nhắc chỉ gọn lỏn hai từ “gió chướng”, ngay lập tức tôi sẽ chết giấc trong nỗi nhớ quê nhà. [... ] Ở đó, siêu thị chất đầy những dưa hấu, dưa kiệu, dưa hành, bánh chưng, bánh tét, liệu ở đó, có ai bán một mùa gió cho tôi?

	Nhiệm vụ chung
	- Nhận xét tình cảm của tác giả với gió chướng:
+ Đó là tình yêu, sự gắn bó tha thiết với con người, cảnh sắc quê hương + Tác giả là con người có tâm hồn tinh tế, nhạy cảm, có khả năng cảm nhận được những thay đổi rất nhỏ, rất khẽ khàng của tạo vật cũng như của tâm trạng con người mỗi khi gió chướng về.




	NV4: Hướng dẫn học sinh Kết nối và trải nghiệm
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV chuyển giao nhiệm vụ: Đọc đoạn trích, em có cảm xúc, suy nghĩ gì với con người, với quê hương?

Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
- HS suy nghĩ
- GV quan sát, gợi mở
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- HS quan sát, theo dõi, suy ngẫm
- GV quan sát, hỗ trợ
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
	5. Kết nối và trải nghiệm
- Tình yêu, sự gắn bó tha thiết với con người, với quê hương.
- Tinh thần trách nhiệm xây dựng và bảo vệ quê hương




Nhiệm vụ 3:Luyện tập
HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP
a. Mục tiêu:
- Củng cố, khái quát đặc điểm thể loại tản văn
- Bước đầu rút ra được một số kinh nghiệm đọc theo đặc trưng thể loại.
b. Nội dung: PHT tóm tắt đặc điểm của thể loại truyện và rút ra những bài học kinh nghiệm về cách đọc của thể loại này.
b. Sản phẩm: 
- Câu trả lời trong PHT tóm tắt đặc điểm của thể loại tản văn
– Câu trả lời cá nhân về kinh nghiệm đọc thể loại tản văn
c. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV tổ chức cho HS viết đoạn văn ra giấy, với yêu cầu sau:
Đề bài 1:Viết đoạn văn từ 5 đến 7 câu nêu cảm nhận củaem về tình cảm, cảm xúc của tác giả được thể hiệntrong văn bản. 
Gợi ý: 
- Bước 1: HS chọn chi tiết, câu văn thể hiện tình cảm của tác giả ở các thời điểm khác nhau của cuộc đời (khi đón gió chướng về; khi còn nhỏ, khi viết văn; khi đi xa);
- Bước 2: Lập ý cho đoạn văn (Lần lượt trình bày: Giới thiệu chung về tác giả tác phẩm, nêu cảm nhận về các chi tiết, câu văn thể hiện tình cảm của tác giả, đánh giá khái quát);
-Bước 3: Viết;
-Bước 4: Chỉnh sửa và hoàn thiện.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 
HS viết bài ra giấy (có thể thực hiện ở nhà)
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- HS trình bày.
- HS khác nhận xét, bổ sung.
Bước 4: Kết luận, nhận định
- GV nhận xét và chỉnh sửa, bổ sung (nếu cần), tuyên dưng những bài viết tốt.

	
III. Luyện tập- tổng kết
           Viết đoạn văn từ 5 đến 7 câu nêu cảm nhận của em về tình cảm, cảm xúc của tác giả được thể hiện trong văn bản. 




Nhiệm vụ 4: Vận dụng - kết nối
HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG- KẾT NỐI
a. Mục tiêu:Giúp HS liên hệ kiến thức đã học từ văn bản với bản thân, kết nối VB với bản thân, VB với VB cùng chủ đề, VB với cuộc sống
b. Nội dung: Các tình huống/ câu hỏi phần kết nối cuối VB; GV sử dụng kỹ thuật “Viết tích cực”, kĩ thuật công não; HS làm việc cá nhân để hoàn thành bài viết.
c. Sản phẩm: Bài viết đoạn văn của HS.
d. Tổ chức hoạt động
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	SẢN PHẨM CẦN ĐẠT

		Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu HS: Với nhà văn Nguyễn Ngọc Tư tình yêu quê hương là sự gắn bó tha thiết với gió chướng. Nếu một mai xa quê hương, hình ảnh nào của quê hương khiến em nhớ mãi? Vì sao? (Hãy viết một đoạn văn từ 5 đến 7 câu chia sẻ về điều đó). 
Hướng dẫn:
+ HS tự lựa chọn hình ảnh mà mình gắn bó, ấn tượng nhất của quê hương.
+Lập ý cho đoạn văn bằng cách trả lời câu hỏi: Vì sao? (Nó gắn bó với em như thế nào? Nó mang đến cho em những điều thú vị gì?....)
+ Viết;
+ Chỉnh sửa và hoàn thiện.
	Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS nghe yêu cầu và hướng dẫn của GV để viết đoạn văn.
	Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- GV mời 2 HS trình bày đoạn văn của mình trước lớp bằng cách chiếu lên bảng.
	Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV nhận xét, lưu ý cả lớp, khen ngợi HS đã trình bày đoạn văn trước lớp.
	IV. Vận dụng- kết nối
Viết đoạn văn (khoảng 5 - 7 câu) trình bày cảm nhận của em về một chi tiết thú vị trong đoạn trích Đi lấy mật.




ĐOẠN VĂN THAM KHẢO
Đề bài 1: Cảm nhận tình cảm, cảm xúc của tác giả được thể hiện trong văn bản
	Quê hương là nơi mỗi người được sinh ra, được sống gắn bó với biết bao nhiêu kỉ niệm vui buồn. Với nhà văn Nguyễn Ngọc Tư, mỗi lần “trở gió” là một lần nhà văn nhớ về gió chướng quê hương. Gió chướng về mang đến cho tác giả bao nhiêu cung bậc cảm xúc, gió chướng về có nghĩa là sắp hết năm, sắp già thêm một tuổi. Gió chướng về là lúc vào mùa thu hoạch, là tết đến được đón nhận bao nhiêu niềm vui hoa trái ngọt lành. Với một người viết văn như tác giả, gió chướng về còn gợi bao nhiêu cảm xúc viết. Cả lúc xa quê, dẫu đủ đầy hương vị ngày tết, nhà văn vẫn nôn nao nhớ về gió chướng quê nhà. Bằng giọng văn gợi cảm, giàu hình ảnh, giàu suy tư, ngôn ngữ đậm chất Nam Bộ nhà văn Nguyễn Ngọc Tư đã truyền cho mỗi chúng ta tình yêu thiết tha với con người và cảnh sắc quê hương. 

Đề bài 2: Hình ảnh quê hương khiến em nhớ mãi khi đi xa
	Quê hương, hai tiếng gọi thân thương và bền chặt. Đó là nơi mà mỗi khi phải đi xa em luôn mong ngóng và nhớ về. Hình ảnh quê hương mà em nhớ nhất chính là những dãy đồi trập trùng, xanh biếc. Những dãy đồi ấy có những rừng cây xanh rì rào trong gió, những khe suối ngày đêm chảy róc rách. Dưới chân đồi là những ngôi nhà sàn e ấp trong vòm lá biếc xanh. Chiều chiều, chúng em rong chơi trên đồi trong làn gió mát rượi. Nơi ấy còn có những con đường dẫn em tới trường với biết bao nhiêu kỉ niệm đẹp của tuổi học trò, bởi vậy, khi xa em làm sao em không nhớ cho được. 
BẢNG KIỂM
 Đánh giá kĩ năng viết đoạn văn
	STT
	Tiêu chí
	Đạt
	Chưa đạt

	1
	Đảm bảo hình thức đoạn văn với dung lượng khoảng 5 - 7 dòng.
	
	

	2
	Đoạn văn đúng chủ đề.
	
	

	3
	Đoạn văn đảm bảo tính liên kết giữa các câu trong đoạn văn.
	
	

	4
	Đoạn văn đảm bảo về yêu cầu về chính tả, cách sử dụng từ ngữ, ngữ pháp.
	
	



* HƯỚNG DẪN HỌC VÀ CHUẨN BỊ BÀI:
+ Bài cũ: - Đọc kĩ lại phần kiến thức 
- Viết đoạn văn (5-7 câu) kết nối với đọc cuối bài
+ Bài mới: soạn bài Thực hành tiếng Việt “Nghĩa của từ ngữ, biện pháp tu từ”

              ***********************************************

TIẾT 21
THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT
NGHĨA CỦA TỪ NGỮ, BIỆN PHÁP TU TỪ

I. MỤC TIÊU
1.Năng lực
a. Năng lực chung
- Năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tự quản bản thân, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác...
b. Năng lực riêng biệt
- Biết củng cố kiến thức về nghĩa của từ ngữ, nhận biết được các biện pháp tu từ (so sánh, nhân hóa...)
- Hiểu được hiệu quả của việc kết hợp các từ trong một văn bản, hiệu quả của việc sử dụng các biện pháp tu từ.
- Năng lực hợp tác khi trao đổi, thảo luận, hoàn thành các bài tập xác định biện pháp tu từ và nghĩa của từ.
- Năng lực tiếp thu tri thức tiếng việt để hoàn thành các bài tập, vận dụng thực tiễn.
2. Phẩm chất:
- Hiểu và trân trọng ngôn ngữ tiếng Việt.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Chuẩn bị của giáo viên:
- KHBD;
- Phiếu bài tập, trả lời câu hỏi;
- Bảng phân công nhiệm vụ cho học sinh hoạt động trên lớp;
- Bảng giao nhiệm vụ học tập cho học sinh ở nhà;
2. Chuẩn bị của học sinh: SGK, SBT Ngữ văn 7, soạn bài theo hệ thống câu hỏi hướng dẫn học bài, vở ghi.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG
a. Mục tiêu:Tạo hứng thú cho HS, thu hút HS sẵn sàng HS thực hiện nhiệm vụ học tập học tập của mình từ đó khắc sâu kiến thức nội dung bài học về nghĩa của từ, biện pháp tu từ
b. Nội dung: GV đặt những câu hỏi gợi mở vấn đề cho HS nhớ lại kiến thức đã học từ tiểu học.
c. Sản phẩm:Hs hoàn thành bài tập theo yêu cầu của GV.
d. Tổ chức thực hiện:
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu HS: Em hãy nối các biện pháp tu từ với đặc điểm tương ứng. Lấy ví dụ minh họa cho mỗi biện pháp tu từ.
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS nghe GV nêu yêu cầu, hoàn thành bài tập thân để trình bày trước lớp.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- GV mời HS trả lời.
Dự kiến sản phẩm: các biện pháp nghệ thuật như nhân hóa, so sánh, điệp ngữ.
	Biện pháp tu từ
	Đặc điểm

	Nhân hóa
	Là cách đối chiếu sự vật A với sự vật B dựa trên các nét tương đồng

	So sánh
	Là cách lặp đi lặp lại một từ, cụm từ để nhấn mạnh, gây ấn tượng.

	Điệp ngữ
	Là cách miêu tả loài vật, đồ vật bằng các từ ngữ dùng để chỉ con người.



Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV nhận xét, khen ngợi các HS đã làm đúng, nhắc nhở HS làm chưa đúng.
- Từ chia sẻ của HS, GV dẫn dắt vào bài học mới:Các biện pháp tu từ được sử dụng trong văn học làm tăng sức gợi hình, gợi cảm cho sự diễn đạt và thể hiện ý nghĩa sâu xa mà văn bản muốn gửi gắm. Bài học hôm nay chúng ta cùng thực hành làm các bài tập về nghĩa của từ ngữ và các biện pháp tu từ

HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
A: Tìm hiểu lí thuyết
a. Mục tiêu: Nắm được kiến thức về nghĩa của từ ngư, các biện pháp tu từ và biết phân tích tác dụng của các biện pháp tu từ
b. Nội dung: HS sử dụng SGK, chắt lọc kiến thức để tiến hành trả lời câu hỏi liên quan đến bài học.
c. Sản phẩm học tập: HS trả lời các kiến thức mở rộng trạng ngữ của câu bằng cụm từ và từ láy.
d. Tổ chức thực hiện:

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Nhiệm vụ 1: Ôn lại kiến thức về BPTT
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu HS thảo luận theo cặp: nhắc lại các khái niệm về BPTT nhân hóa, so sánh, điệp ngữ.
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS nghe câu hỏi, thảo luận nhóm và hoàn thành yêu cầu.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận hoạt động và thảo luận
- GV mời đại diện các nhóm treo bảng phụ, trình bày kết quả trước lớp, yêu cầu cả lớp nghe và nhận xét, góp ý, bổ sung.
Bước 4: Đánh giá kết quả HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức  Ghi lên bảng.
Ví dụ: - Chú chim hót líu lo.
- Rờ rỡ ngôi sao Hôm/ Như đuốc đèn soi cá
- Tre giữ làng, giữ nước, giữ mái nhà tranh, giữ đồng lúa chín.
Nhiệm vụ 2: Bài tập nhanh về BPTT
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu làm việc cá nhân: Xác định biện pháp tu từ và tác dụng của chúng trong các câu sau:
(1) Trâu ơi ta bảo trâu này
Trâu ra ngoài ruộng trâu cày với ta.
(2) Khăn thương nhớ ai
Khăn rơi xuống đất
Khăn thương nhớ ai
Khăn vắt lên vai
(3) Những ngôi sao thức ngoài kia
Chẳng bằng mẹ đã thức vì chúng con
Đêm nay con ngủ giấc tròn
Mẹ là ngọn gió của con suốt đời
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS nghe câu hỏi, thảo luận nhóm và hoàn thành yêu cầu.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận hoạt động và thảo luận
- GV mời đại diện các nhóm treo bảng phụ, trình bày kết quả trước lớp, yêu cầu cả lớp nghe và nhận xét, góp ý, bổ sung.
Dự kiến sản phẩm:
1.  Nhân hóa
1.  Điệp từ
1.  So sánh:
· Phép so sánh kém:
''Những ngôi sao thức ngoài kia
 Chẳng bằng mẹ đã thức vì chúng con.''
· Phép so sánh ngang bằng:
" Mẹ là ngọn gió của con suốt đời"
Bước 4: Đánh giá kết quả HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức  Ghi lên bảng.
	I. TRI THỨC TIẾNG VIỆT 
1. Các biện pháp tu từ
- So sánh: là đối chiếu sự vật, sự việc này với sự vật, sự việc khác có nét tương đồng đê làm tăng sức gợi hình, gợi cảm cho sự diễn đạt.
- Nhân hóa: là phép tu từ gọi hoặc tả đồ vật, cây cối, con vật… bằng các từ ngữ thường được sử dụng cho chính con người như suy nghĩ, tính cách giúp trở nên gần gũi, sinh động, hấp dẫn, gắn bó với con người hơn.
- Điệp ngữ: là biện pháp tu từ chỉ việc lặp đi, lặp lại một từ hoặc cụm từ nhiều lần trong một câu nói, đoạn văn, đoạn thơ. Mục đích là để gây sự chú ý, liệt kê, nhấn mạnh, khẳng định… một vấn đề nào đó.




Bài tập thực hành
1. Nghệ thuật nhân hóa: lời gọi đáp với con vật, thể hiện sự coi trọng, gắn bó của con người  như những người bạn.
1. Điệp từ “khăn thương nhớ ai” thể hiện  nỗi nhớ triền miên, không ngừng nghỉ và là lời tự vấn của nhân vật trữ tình.
1. Nghệ thuật so sánh: Cho thấy sự hy sinh lớn lao của mẹ đối với con cái,thể hiện tình yêu thương con sâu sắc của người mẹ. Mẹ là người đã không quản gian nan, khó nhọc, không quản thức trắng đêm thâu để quạt mát cho con ngủ. Với mẹ con là tất cả, là nguồn sống cả đời của mẹ.



HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP
a. Mục tiêu: Củng cố lại kiến thức về tiếng việt
b. Nội dung: GV chiếu bài tập, HS suy nghĩ, trả lời.
c. Sản phẩm học tập: HS hoàn thành các bài tập trong sách giáo khoa.
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Nhiệm vụ 1: Bài tập 1
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu HS đọc yêu cầu bài tập 1 và làm việc cá nhân: Em có nhận xét gì về cách dùng từ “gặp” trong nhan đề bài thơ Gặp lá cơm nếp? Theo em, có thể thay thế từ gặp bằng động từ nào không?
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS đọc và hoàn thành bài tập.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- GV mời HS giơ tay nhanh nhất cho mỗi câu để trả lời, yêu cầu cả lớp nghe, nhận xét.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, chuẩn kiến thức.

Nhiệm vụ 2: Bài tập 2, 3
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu HS làm việc theo nhóm
+ Nhóm 1,2:
Bài tập 2:  Nêu cách hiểu của em về cụm từ thơm suốt đường con trong khổ thơ sau:
Mẹ ở đâu, chiều nay
Nhặt lá về đun bếp
Phải mẹ thổi cơm nếp
Mà thơm suốt đường con.
+ Nhóm 3,4:
 Bài tập 3: Ta thường gặp những cụm từ như mùi vị thức ăn, mùi vị trái chín, mùi vị của nước giải khát,... Nghĩa cả mùi vị trong những trường hợp đó có giống với nghĩa của mùi vị trong cụm từ mùi vị quê hương hay không? Vì sao? 
· GV hướng dẫn:
+ Với bài tập 2: GV yêu cầu HS nêu nghĩa phổ biến của từ thơm mà em vẫn dùng trong giao tiếp. Từ đó tìm nghĩa được nhà thơ sử dụng trong dòng cuối của khổ thơ.
+ Với bài tập 3: GV yêu cầuHS xác định nghĩa của từ mùi vị trong các cụm từ mùi vị thức àn, mùi vị trái chín mùi vị của nước giải khát... Sau đó so sánh với nghĩa của từ mùi vị trong cụm từ mùi vị quê hương.
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS đọc và hoàn thành bài tập.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- GV mời HS giơ tay nhanh nhất đọc câu trả lời, yêu cầu cả lớp nghe, nhận xét.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, chuẩn kiến thức.
Nhiệm vụ 3: Bài tập 4
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu HS làm việc cá nhân, hoàn thành bài tập 4.
- GV gợi ý HS: tìm những cụm từ có chia đều như chia đều kẹo, bánh; chia đều thức ăn; chia đều sách vở;... rồi nhận xét đặc điểm của những cụm từ đó. 
Bổ ngữ trong các cụm từ này đều là danh từ chỉ các sự vật cụ thề. Nhà thơ Thanh Thảo lại kết hợp chia đều với một cụm từ chỉ khái niệm trừu tượng là nỗi nhớ thương.
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS đọc và hoàn thành bài tập
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- GV gọi 3-4 nhóm bất kì mang bài tập lên chấm. HS cả lớp chú ý theo dõi và nhận xét.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, chuẩn kiến thức.
Nhiệm vụ 4: Bài tập 5
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu HS làm việc cặp đôi, hoàn thành bài tập 5.
a. Mỗi lần gió về lại cảm giác mình mất một cái gì đó không rõ ràng, không giải thích được, như ai đó đuổi theo đằng sau, tôi gấp rãi ăn, gấp rãi nói, gấp rãi cười, gấp rãi khi ngày bắt đầu rụng xuống.
b. Thoạt đầu, âm thanh ấy sẽ sàng từng giọt tính tang, thoảng và e dè, như ai đó đứng đằng xa ngoắc tay nhẹ một cái, như đang ngại ngần không biết người xưa có còn nhớ ta không.
- Gv hướng dẫn:
+ GV yêu cầu HS chỉ ra việc lặp lại các từ ngữ đó nhằm nhấn mạnh ý nghĩa gì, gợi cảm xúc, ấn tượng gì.
+ GV cho HS nhận diện biện pháp tu từ so sánh bằng cách chỉ ra vế A, vế B và từ so sánh trong câu văn.
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS đọc và hoàn thành bài tập
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- GV gọi 3-4 nhóm bất kì mang bài tập lên chấm. HS cả lớp chú ý theo dõi và nhận xét.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, chuẩn kiến thức.






Nhiệm vụ 5: Bài tập 6
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu HS làm việc cặp đôi, hoàn thành bài tập 6
Trong những câu sau, biện pháp tu từ nhân hoá mang lại hiệu quả gì?
a. Trời lúc nào cũng mát liu riu, nắng thức rất trễ, tầm tám giờ sáng mới thấy mặt trời ngai ngái lơi lơi, nắng không ra vàng không ra trắng, mây cụm lại rồi rã từng chùm trên đầu.
b. Để rồi một sớm mai, bỗng nghe hơi thở gió rất gần.
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS đọc và hoàn thành bài tập
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- GV gọi đại diện trình bày. HS cả lớp chú ý theo dõi và nhận xét.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, chuẩn kiến thức.
	II / THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT 
Bài 1
Tác già dùng từ  “gặp” đế thể hiện tình cảm, thái độ của người lính đối với lá cây cơm nếp. Anh không đơn thuâdn trông thấy một vật vô tri vô giác mà như được tiếp xúc với một con người - một người bạn cũ. Trong từ “gặp” mà tác giả dùng có chứa đựng cà cảm xúc vui mừng, trìu mến.








Bài tập 2:
- Thơm có nghĩa là có mùi như hương của hoa, dễ chịu, làm cho thích ngửi. Trong dòng cuối của khổ thơ, từ thơm không còn đơn thuần chỉ mùi hương dễ chịu - đôai tượng cảm nhận của khứu giác nữa - mà đã trở thành một biểu tượng cho hương vị quê nhà, tình cảm gia đình trìu mến, thần thương theo mỗi bước chân của người lính.
Bài tập 3:
- Mùi có nhiều nghĩa. Nghĩa gắn với các cụm từ trên là danh từ chỉ hơi toả ra từ vật, có thể nhận biết được bằng mũi. Vị cũng là một danh từ chỉ thuộc tính cùa sự vật, có thể nhận biết bằng lưỡi. Mùi vị trong những cụm từ mùi vị thức ăn, mùi vị trái chín, mùi vị cùa nước giải khát,... đều có nghĩa trên. Trong cụm từ mùi vị quê hương, từ mùi vị vừa mang nghĩa chỉ hương vị cụ thể, riêng có cùa quê nhà, vừa mang nghĩa trừu tượng, chỉ một sắc thái đặc trưng của quê hương, của một vùng miền.













Bài tập 4: 
- Cách kết hợp từ ngữ đặc biệt giúp nhà thơ diễn tả được chiều sâu tâm tư, tình cảm của người lính trên đường ra mặt trận. Họ ra đi vì mục đích lởn lao nhưng trong lòng vẫn đau đáu một nỗi nhớ thương hướng về nơi “giếng nước”, “gốc đa” quê nhà.














Bài tập 5:
1. BPTT điệp từ
Từ không được lặp lại để nhấn mạnh cảm xúc buồn, nuối tiếc vì mất mát một cái gì đó - một thứ rất mơ hồ, khó gọi thành tên. Từ gấp rãi được lặp lại để nhấn mạnh hành động khẩn trương, gấp gáp của nhân vật “tôi” khi phải chứng kiến bước đi vội vã của thời gian.
1. BPTT so sánh và nhân hóa
	Vế A
	Từ so sánh
	Vế B

	âm thanh ấy sẽ sàng từng giọt tinh tang, thoảng và e dè
	
như
	ai đó đứng đằng xa ngoắc tay nhẹ một cái, như đang ngại ngần không biết người xưa có còn nhớ ta không.

	Tác dụng:việc giúp cho sự vật hiện lên sinh động, cụ thể, gợi hình, gợi cảm, làm nổi bật tính chất nhẹ nhàng, dịu êm, trong trẻo của thanh âm.



- Nghệ thuật nhân hóa: Tác giả đã dùng những từ miêu tả con người để miêu tả cho vật. Biện pháp tu từ nhân hoá đã biến gió chướng thành một con người có tâm lí, tính cách có phẩn nhút nhát, rụt rè. Qua đó, người đọc cảm nhận được tình yêu của nhà văn đối với gió chướng

Bài tập 6:
a.  Biện pháp nhân hóa: nắng thức rất trễ, mặt trời ngai ngái lơi lơi.
- Tác dụng: làm tăng giá trị gợi hình, gợi cảm cho câu văn đồng thời giúp sự vật nắng và mặt trời hiện lên một cách sinh động, có hơi thở, có linh hồn như một con người.
b. Biện pháp nhân hóa: hơi thở gió rất gần.
- Tác dụng: làm tăng giá trị gợi hình, gợi cảm cho câu văn đồng thời giúp sự vật gió hiện lên một cách sinh động như một con người, qua đó thể hiện cách cảm nhận tinh tế của tác giả đối với các sự vật, sự việc trong bài.





HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG
a. Mục tiêu: Vận dụng kiến thức đã học về để giải bài tập, củng cố kiến thức.
b. Nội dung:Sử dụng kiến thức đã học để viết đoạn văn có sử dụng câu, trong đó có sử dụng biện pháp tu từ.
c. Sản phẩm học tập: Đoạn văn HS viết được.
d. Tổ chức thực hiện:
	Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu HS thực hành viết đoạn văn: Viết một đoạn văn nêu cảm nhận của em về một người thân yêu, gần gũi, Trong đoạn văn có sử dụng ít nhất 1 biện pháp tu từ đã học.
	Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS nghe yêu cầu và trả lời câu hỏi.
	Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- GV gọi HS giơ tay nhanh nhất để trả lời và có tính điểm.
	Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV nhận xét, lưu ý cả lớp, khen ngợi HS đã trình bày bài tập trước lớp.
* Hướng dẫn về nhà
- GV dặn dò HS:
+ Hoàn thành phần Vận dụng
+ Soạn bài: Viết Tập làm một bài thơ bốn chữ hoặc năm chữ

                    **************************************************

TIẾT 22,23,24: VIẾT
TẬP LÀM MỘT BÀI THƠ BỐN CHỮ HOẶC NĂM CHỮ
VÀ VIẾT ĐOẠN VĂN THỂ HIỆN CẢM XÚC VỀ MỘT BÀI THƠ

I. MỤC TIÊU
1. Năng lực
a. Năng lực chung
- Năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tự quản bản thân, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác...
b. Năng lực riêng biệt:
- Biết nhận dạng được một số yếu tố trong bài thơ bốn chữ hoặc năm chữ về số tiếng, số dòng, thanh điệu, vần, nhịp thơ.
- Bước đầu biết làm bài thơ bốn chữ hoặc năm chữ; viết được đoạn văn ghi lại cảm xúc về một bài thơ bốn chữ hoặc năm chữ; trình bày được cảm xúc về một bài thơ bốn chữ hoặc năm chữ.
- Nhận biết hình thức, nội dung của bài thơ bốn chữ hoặc năm chữ
- Biết cách phân tích bài thơ bốn chữ hoặc năm chữ
- Nhận biết được quy trình viết bài thơ bốn chữ hoặc năm chữ
2. Phẩm chất:
- Ý thức tự giác, tích cực trong học tập. 
- Yêu thích và bước đầu có ý thức tìm hiểu thơ bốn chữ hoặc năm chữ
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
- KHBD, SGK, SGV, SBT
- PHT số 1,2
- Tranh ảnh, giấy, màu, băng keo, keo, kéo...
- Máy tính, máy chiếu, bảng phụ, Bút dạ, Giấy A0
- HS làm một bài thơ lục bát về đề tài quê hương (tối thiểu 2 dòng) 
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG
a) Mục tiêu:Tạo hứng thú cho HS, thu hút HS sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập của mình. HS khắc sâu kiến thức nội dung bài học.
b) Nội dung: HS huy động tri thức đã có để trả lời câu hỏi.
c) Sản phẩm: Nhận thức và thái độ học tập của HS.
d) Tổ chức thực hiện:

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- Gv chuyển giao nhiệm vụ
Em hãy đọc một bài/ đoạn thơ bốn chữ, năm chữ mà em thích? Vì sao em lại thích bài thơ/ đoạn thơ đó?
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
- Gv quan sát, hỗ trợ
- HS suy nghĩ, trả lời
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- HS đọc, trình bày câu trả lời 
- GV gọi hs nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức, đẫn dắt vô bài mới:
Những bài/ đoạn thơ mà các con vừa đọc đều mang cái hay riêng. Có bài thì nội dung lắng đọng, da diết; có bài thì hình ảnh thơ độc đáo, thú vị…? Các con có bao giờ đặt ra câu hỏi: Làm thế nào để làm được một bài thơ bốn chữ hoặc năm chữ chưa? Vậy thì tiết học hôm nay cô trò chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cách làm một bài thơ bốn chữ hoặc năm chữ nhé. 
	- Học sinh trả lời 


HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
A: Làm một bài thơ bốn chữ hoặc năm chữ
a. Mục tiêu:
- Nhận dạng được một số yếu tố thơ lục bát về số tiếng, số dòng, thanh điệu, vần, nhịp thơ.
- Bước đầu biết làm bài thơ lục bát;
b. Nội dung: Gv hướng dẫn học sinh thảo luận nhóm đôi bằng PHT
c. Sản phẩm học tập: Câu trả lời bằng ngôn ngữ nói của HS
d. Tổ chức thực hiện
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	NV1: Hướng dẫn Hs tìm hiểu yêu cầu về một bài thơ lục bát; đọc và phân tích bài viết tham khảo
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- Gv chuyển giao nhiệm vụ
+ Em hãy cho biết khi làm một bài thơ lục bát cần phải đảm bảo những yêu cầu nào?
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
- HS quan sát, trao đổi với bạn cùng bàn
- GV quan sát, gợi mở ( em thấy kênh nào dễ nhìn, dễ nhớ hơn...)
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- Gv tổ chức hoạt động
- HS trình bày câu trả lời, nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức
	I.  Làm một bài thơ bốn chữ hoặc năm chữ
1. Yêu cầu về một bài thơ bốn chữ hoặc năm chữ
- Đảm bảo số tiếng trong mỗi dòng thơ (bốn chữ hoặc năm chữ).
- Các dòng thơ bắt vần với nhau ( vần liền, vần cách, vần hỗn hợp ).
- Nhịp thơ phù hợp với cảm xúc.
- Sử dụng hệ thống hình ảnh để biểu đạt cảm xúc.
- Sử dụng biện pháp tu từ để tăng tính gợi hình, gợi cảm.
- Bộc lộ được ảm xúc của bản thân.
- Gửi gắm thông điệp qua bài thơ.



	NV2: Hướng dẫn Hs tìm hiểu bước trước khi viết
 Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- Gv chuyển giao nhiệm vụ
+ GV hướng dẫn học sinh xác định đề tài, cảm xúc; thể thơ và các hình ảnh biểu đạt bằng PHT số 1
	Đề tài, cảm xúc
	Thể thơ
	Hình ảnh thể hiện

	
	
	




+ Hướng dẫn học sinh tập gieo vần
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
- HS quan sát, trao đổi với bạn cùng bàn
- GV quan sát, gợi mở ( em thấy kênh nào dễ nhìn, dễ nhớ hơn...)
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- Gv tổ chức hoạt động
- HS trình bày câu trả lời, nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức





NV2: Hướng dẫn Hs thực hành viết và chỉnh sửa
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- Gv chuyển giao nhiệm vụ
+ GV trình chiếu và phát bảng kiểm số 1 cho học sinh
+ Yêu cầu học sinh làm thơ 4,5 chữ dựa theo khung cho sẵn (PHT số 2)
	Chữ
dòng
	1
	2
	3
	4
	…

	Dòng 1
	
	
	
	
	

	Dòng 2
	
	
	
	
	

	Dòng 3
	
	
	
	
	

	Dòng 4
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	



- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
- GV quan sát, hướng dẫn
- HS đọc, quan sát, suy nghĩ
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- HS đọc sản phẩm
- GV gọi hs nhận xét, bổ sung sản phẩm của bạn
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV nhận xét, khích lệ học sinh
	2. Thực hành viết theo các bước
a. Trước khi viết
- Xác định đề tài và cảm xúc
 Có thể chọn bất cứ đề tài nào mà em yêu thích như nhà trường, gia đình, thiên nhiên, quê hương, đất nước,... và ghi lại tình cảm, cảm xúc về đối tượng được nói đến.
- Tìm hình ảnh để biểu đạt cảm xúc
- Sau khi đã xác định được đề tài và tình cảm, cảm xúc, tìm hình ảnh để thể hiện cảm xúc đó. 
- Liên tưởng, tưởng tượng, kết nối sự vật, hiện tượng trong mối quan hệ với nhau và với con người để mạch cảm xúc, suy nghĩ được thể hiện và phát triển một cách tự nhiên. 
- Thể hiện cảm xúc, suy nghĩ của mình về sự vật, hiện tượng đó, chẳng hạn niềm xúc động trước sự mong manh của áng mây trước gió, suy ngẫm về vòng tuần hoàn của các hiện tượng thiên nhiên,...
- Tập gieo vần
Chọn thể thơ bốn chữ hoặc năm chữ và tìm vần thích hợp.
- Vần liền
- Vần cách
- Vần hỗn hợp
b. Trong khi viết
- Suy nghĩ về đề tài mà em đã chọn: hình dung trong tâm trí các hình ảnh nổi bật, từng để lại cho em ấn tượng sâu đậm; xác định tình cảm, cảm xúc của em về đối tượng; lựa chọn những từ ngữ phù hợp nhất với hình ảnh và tình cảm, cảm xúc.
- Những dòng tiếp theo có thể triển khai cụ thể hơn, chẳng hạn miêu tả chi tiết các đặc điểm của đối tượng, kể về đối tượng; có thể diễn đạt dưới hình thức tâm tình, trò chuyện với đối tượng,
- Sử dụng những từ ngữ biểu đạt cảm xúc; sử dụng từ láy và những biện pháp tu từ như so sánh, nhân hoá, ẩn dụ, điệp ngữ,...
- Có thể kết thúc bài thơ theo nhiều cách khác nhau tạo những dòng thơ có hình ảnh ấn tượng, nêu cảm nghĩ của mình về sự vật, hiện tượng,... để tạo dư âm trong người đọc.
3. Sau khi viết
- Đọc diễn cảm bài thơ theo đúng giọng điệu.
- Dùng bảng kiểm để kiểm tra và sửa lại bài thơ đảm bảo đúng yêu cầu chung của bài thơ bốn chữ hoặc năm chữ chưa.



B: Viết đoạn văn ghi lại cảm xúc khi đọc bài thơ bốn chữ hoặc năm chữ
a. Mục tiêu:
- Biết cách phân tích văn bản mẫu
- Nhận biết được quy trình viết
- Viết được đoạn văn ghi lại cảm xúc về một bài thơ lục bát.
- Chăm chỉ: tích cực học tập; 
- Yêu nước: trân trọng, yêu mến các tác phẩm văn học dân tộc
b. Nội dung: Giáo viên hướng dẫn học sinh thảo luận nhóm đôi bằng PHT, phân tích ví dụ
c. Sản phẩm học tập: Sản phẩm PHT, câu trả lời của học sinh
d. Tổ chức thực hiện:

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	NV1: Hướng dẫn học sinh tìm hiểu yêu cầu và phân tích bài viết tham khảo
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV chuyển giao nhiệm vụ
+ GV yêu cầu HS quan sát đoạn văn trang 78-SGK và hoàn thiện PHT số 1 (Làm việc nhóm đôi) (*)
	Đặc điểm đoạn văn
	Biểu hiện

	Nội dung mở đoạn
	

	Thân đoạn
	

	Nội dung kết đoạn
	



+ Theo em, yêu cầu đối với khi viết đoạn văn ghi lại cảm xúc về một bài thơ lục bát là gì?
Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
- HS quan sát, lắng nghe và trả lời
- GV quan sát, hỗ trợ
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- Gv tổ chức hoạt đông
- HS báo cáo kết quả, nhận xét, bổ sung
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- Gv bổ sung, nhận xét
NV2: Hướng dẫn học sinh tìm hiểu các bước Trước khi viết
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV chuyển giao nhiệm vụ
+ Xác định mục đích viết, người đọc?
+ Em dự định lựa chọn bài thơ nào?
+ Em hãy đọc bài thơ nhiều lần để cảm nhận chung về bài thơ.
+ Nêu cảm xúc về nét đặc sắc của bài thơ: chủ đề, cảm xúc của nhà thơ, thể thơ, vần, nhịp… 
+ Gv phát PHT số 2 để hướng dẫn học sinh lập dàn ý
	Dàn ý đoạn văn
	Nội dung chính cần đảm bảo
	Dàn ý bài làm của em

	Mở đoạn
	- Giới thiệu bài thơ, tác giả
 - Nêu khái quát ấn tượng, cảm xúc về nét độc đáo, có ý nghĩa nhất của bài thơ.
	

	Thân đoạn
	Nêu cảm xúc về nội dung và nghệ thuật của bài thơ (số tiếng trong mỗi dòng, vần, nhịp, hình ảnh, biện pháp tu từ, tình cảm, cảm xúc, thông điệp của tác giả)
	

	Kết đoạn
	Khái quát lại cảm xúc, ấn tượng về bài thơ
	



- Học sinh tiếp nhận nhiệm vụ
Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
- HS quan sát, lắng nghe và trả lời
- GV quan sát, hỗ trợ
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- Gv tổ chức hoạt đông
- HS báo cáo kết quả, nhận xét, bổ sung
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- Gv bổ sung, nhận xét
NV 3: Hướng dẫn học sinh tìm hiểu bước Viết bài và Chỉnh sửa bài viết
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV chuyển giao nhiệm vụ
+ Gv phát / trình chiếu bảng kiểm số 2
Dựa vào dàn ý, viết một đoạn văn hoàn chỉnh. Khi viết, cần đảm bảo các yêu cầu đối với đoạn văn ghi lại cảm xúc về một bài thơ bốn chữ hoặc năm chữ
+  Dùng bảng kiểm số 2 để tự đánh giá bài thơ của mình, sau đó dùng bảng kiểm đánh giá đồng đẳng (bạn bên cạnh)
Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
- HS quan sát, lắng nghe và trả lời
- GV quan sát, hỗ trợ
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- Gv tổ chức hoạt đông
- HS báo cáo kết quả, nhận xét, bổ sung
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- Gv bổ sung, nhận xét
	II. Viết đoạn văn ghi lại cảm xúc khi đọc bài thơ bốn chữ hoặc năm chữ
1. Đọc và phân tích bài viết mẫu
- Trình bày cảm xúc về một bài thơ: Đồng dao mùa xuân- một bài thơ xúc od
+ Mở đoạn: Giới thiệu nhan đề, tác giả và nêu ấn tượng, cảm xúc chung về bài thơ.
+ Thân đoạn: Trình bày cảm xúc về bài thơ
. Cảm xúc về nội dung chính
. Nêu cảm nhận về một số hình thức nghệ thuật của bài thơ. 
+ Kết đoạn: Khái quát lại những ấn tượng, cảm xúc về bài thơ.


2. Yêu cầu đối với đoạn văn ghi lại cảm xúc về một bài thơ lục bát
- Giới thiệu bài thơ, tác giả, nêu ấn tượng, cảm xúc chung về bài thơ.
- Diễn tả được cảm xúc về nội dung và nghệ thuật của bài thơ. 
- Khái quát lại những ấn tượng, cảm xúc về bài thơ.






3. Thực hành viết theo các bước
a. Trước khi viết.
* Xác định mục đích viết, người đọc
- Mục đích: bày tỏ cảm xúc về bài thơ bốn chữ hoặc năm chữ
- Người đọc: Thầy cô, bạn bè, người thân
* Lựa chọn bài thơ bốn chữ hoặc năm chữ
* Tìm ý
- Ghi những suy nghĩ, cảm xúc
- Cảm nhận chung khi đọc bài thơ? Bài thơ biểu hiện những điều gì? Bài thơ có những từ ngữ, hình ảnh, biện pháp tu từ nào nổi bật…
* Lập dàn ý:
Theo PHT số 2


































b.  Trong khi viết
 Dựa vào dàn ý, viết một đoạn văn hoàn chỉnh. Khi viết, cần đảm bảo các yêu cầu đối với đoạn văn ghi lại cảm xúc về một bài thơ bốn chữ hoặc năm chữ
c. Sau khi viết




Bảng kiểm số 1
	Yêu cầu đối với bài thơ bốn chữ và năm chữ
	Đánh giá

	
	Đạt
	Chưa đạt

	






Hình thức nghệ thuật
	Số tiếng trong mỗi dòng thơ (bốn chữ hoặc năm chữ).
	
	

	
	Các dòng thơ bắt vần với nhau ( vần liền, vần cách, vần hỗn hợp ).
	
	

	
	Nhịp thơ phù hợp với cảm xúc.
	
	

	
	Hình ảnh để biểu đạt cảm xúc.
	
	

	
	Biện pháp tu từ để tăng tính gợi hình, gợi cảm.
	
	

	
Nội dung
	Cảm xúc của em.
	
	

	
	Thông điệp mà em gửi gắm qua bài thơ.
	
	



[bookmark: _Hlk78353912]Bảng kiểm số 2
	Các phần của đoạn văn
	Nội dung kiểm tra
	Đạt/ Chưa đạt

	Mở đoạn
	- Mở đoạn bằng chữ viết hoa lùi vào đầu dòng.
	 

	
	- Có câu chủ đề nêu tên bài thơ, tên tác giả và cảm xúc khái quát về bài thơ.
	

	Thân đoạn
	- Diễn tả cảm xúc về bài thơ theo một trình tự hợp lí bằng một số câu.
	 

	
	- Trích một số từ ngữ, hình ảnh gợi cảm xúc trong bài thơ.
	

	Kết đoạn
	- Khẳng định lại cảm xúc và ý nghĩa của bài thơ với bản thân.
	 

	
	- Kết đoạn bằng dấu câu dùng để ngắt đoạn.
	




HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP
a. Mục tiêu: HS thực hành viết bài
b. Nội dung: GV giao bài tập, HS suy nghĩ, trả lời.
c. Sản phẩm học tập: HS viết bài theo yêu cầu.
d. Tổ chức thực hiện:
Nhiệm vụ 1: Bài tập 1
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu HS viết bài thơ  bốn chữ hoặc năm chữ theo yêu cầu.
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS đọc và hoàn thành bài tập
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
· HS hoàn thiện bài viết của mình
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, chuẩn kiến thức.

D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG 
a. Mục tiêu: Vận dụng kiến thức đã học để chỉnh sửa bài viết
b. Nội dung: Sử dụng kiến thức đã học để thực hành các bài tập phù hợp với hoàn cảnh giao tiếp
c. Sản phẩm học tập: Đoạn văn HS viết được.
d. Tổ chức thực hiện:
	Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu HS rà soát, chỉnh sửa văn bản tóm tắt vừa hoàn thành theo gợi ý SGK
	Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS nghe yêu cầu và thực hiện kiểm tra lại bài làm.
	Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- Hs hoàn thành và nộp bài viết.
	Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV nhận xét, lưu ý cả lớp, khen ngợi HS đã trình bày baì tập trước lớp.
* Hướng dẫn về nhà
- GV dặn dò HS:
+ Xem lại nội dung bài học
+ Soạn bài: Nói và nghe: Trình bày suy nghĩ về một vấn đề đời sống.


TIẾT 25: NÓI VÀ NGHE
TRÌNH BÀY SUY NGHĨ VỀ MỘT VẤN ĐỀ ĐỜI SÔNG
(Được gợi ra từ tác phẩm văn học)
I. MỤC TIÊU
1. Năng lực
a. Năng lực chung
- Năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tự quản bản thân, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác...
b. Năng lực riêng biệt:
- Nhận biết được một vấn đề đời sống (nạn ô nhiễm môi trường)
- Thảo luận, Trình bày được ý kiến về giải pháp khắc phục nạn ô nhiễm môi trường
2. Phẩm chất:
- Ý thức tự giác, tích cực trong học tập.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
- KHBD, SGK, SGV, SBT
- PHT số 1,2
- Tranh ảnh, giấy, màu, băng keo, keo, kéo...
- Máy tính, máy chiếu, bảng phụ, Bút dạ, Giấy A0
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

HOẠT ĐỘNG 1. KHỞI ĐỘNG
a) Mục tiêu:Tạo hứng thú cho HS, thu hút HS sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập của mình. HS khắc sâu kiến thức nội dung bài học.
b) Nội dung: HS huy động tri thức đã có để trả lời câu hỏi.
c) Sản phẩm: Nhận thức và thái độ học tập của HS.
d) Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV – HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- Gv chuyển giao nhiệm vụ:
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
- Gv quan sát, lắng nghe gợi mở
- HS thực hiện nhiệm vụ;
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
- Gv tổ chức hoạt động
- Hs khác nhận xét, bổ sung, phản biện câu trả lời của bạn.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV nhận xét, đánh giá, bổ sung
	



HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
A: Trước khi nói
a. Mục tiêu: Nhận biết được các yêu cầu, mục đích của bài nói và nghe.
b. Nội dung: Hs sử dụng sgk, chắt lọc kiến thức để tiến hành trả lời câu hỏi.
c. Sản phẩm học tập: HS tiếp thu kiến thức và câu trả lời của HS
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV – HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	NV1: Hướng dẫn học sinh xác định mục đích nói và người nghe và phần chuẩn bị trước khi nói
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- Gv chuyển giao nhiệm vụ
+ GV lưu ý HS về sự cần thiết của việc xác định mục đích nói và đối tượng nghe.
+ GV đặt câu hỏi thảo luận: Khi chia sẻ suy nghĩ của bản thân về một vấn đề đời sống (được gợi ra từ tác phẩm văn học), điều chúng ta cần hướng đến là gì? Ai sẽ là người lắng nghe?
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
- Gv quan sát, lắng nghe gợi mở
- HS thực hiện nhiệm vụ;
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
- Gv tổ chức hoạt động
- Hs khác nhận xét, bổ sung, phản biện câu trả lời của bạn.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV nhận xét, đánh giá, bổ sung
NV2: Hướng dẫn học sinh tìm hiểu phần trước khi nói
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- Gv chuyển giao nhiệm vụ:
+ Các nhóm luyện nói theo các chủ đề đã xác định, thống nhất nội dung (thời gian:7 phút)
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
- Gv quan sát, lắng nghe gợi mở
- HS thực hiện nhiệm vụ;
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
- Gv tổ chức hoạt động
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV nhận xét, đánh giá, bổ sung

	I. Trước khi nói
1. Xác định mục đích nói và người nghe
- Mục đích: chia sẻ suy nghĩ của bản thân về một vấn đề đời sống (được gợi ra từ tác phẩm văn học) và thuyết phục người nghe về vấn đề đó
- Người nghe: thầy cô, bạn bè, người quan tâm đến vấn đề em nói.
















2. Chuẩn bị nội dung nói
- Dựa vào tác phẩm văn học đã đọc kết hợp với trải nghiệm của bản thân, thông tin từ sách báo…chọn nội dung phù hợp: người lính, tình yêu đất nước, lòng biết ơn…
- Sưu tầm tranh ảnh, bài hát, bài thơ, đoạn phim ngắn để minh họa cho bài nói
- Lập dàn ý cho bài nói
3. Tập luyện
- Tập luyện để điều chỉnh ngôn ngữ cơ thể và ngữ điệu nói
- Nhờ người thân, bạn bè lắng nghe và góp ý
- Điều chỉnh dung lượng bài phù hợp với thời gian




B: Trong khi nói
a. Mục tiêu: Biết được các kĩ năng khi trình bày bài nói.
b. Nội dung: Hs sử dụng sgk, chắt lọc kiến thức để tiến hành trả lời câu hỏi.
c. Sản phẩm học tập: HS tiếp thu kiến thức và câu trả lời của HS
d. Tổ chức thực hiện
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV – HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- Gv chuyển giao nhiệm vụ
+ GV yêu cầu các nhóm cử đại diện trình bày bài nói.
+ Gv quan sát hoạt động thảo luận của HS, kịp thời đưa ra những gợi dẫn và định hướng.
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
- Gv quan sát, lắng nghe gợi mở
- HS thực hiện nhiệm vụ;
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
- Gv tổ chức hoạt động
- Hs báo cáo
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV nhận xét, đánh giá, bổ sung
	II. Trình bày bài nói
1. Người nói:
- Trình bày bài nói theo các nội dung đã được chuẩn bị
- Điều chỉnh giọng nói, tốc độ nói; sử dụng cử chỉ, điệu bộ phù hợp với nội dung trình bày và thể hiện sự tương tác với người nghe
- Có thể sử dụng các phương tiện hỗ trợ (tranh ảnh, đoạn phim ngắn, bài thơ, bài hát…) để bài nói thuyết phục hơn
2. Người nghe:
- Tập trung lắng nghe nội dung trình bày
- Ghi chép lại các ý quan trọng để nắm được nội dung chính của bài trình bày.
- Chú ý thái độ và cách trình bày vấn đề của người nói
- Ghi lại một số nội dung sẽ trao đổi với người nói

	Bài viết tham khảo
Sau khi đọc xong những dòng thơ đầy xúc động về hình ảnh người lính trong bài thơ “Đồng dao mùa xuân” của Nguyễn Khoa Điềm, em đã có rất nhiều suy nghĩ về trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với sự nghiệp bảo vệ quê hương đất nước. Bài thơ thể hiện tình cảm tiếc thương, sự trân trọng và biết ơn những người đã dâng hiến tuổi thanh xuân của mình cho đất nước. Đó chính là những người lính đã hi sinh trên chiến trường Trường Sơn trong “Những năm máu lửa”. Hình ảnh người lính bình dị, thân quen với trách nhiệm lớn lao mà các anh phải gánh vác trên vai gợi cho người đọc thấy mình cần phải có trách nhiệm hơn với quê hương, đất nước. Cho dù những người lính ấy đã hi sinh nhưng anh linh của các anh vẫn còn sống mãi. Đặc biệt là “ngày xuân ngọt ngào” của người lính không bao giờ mất đi, mà sẽ từ núi xanh trở về và hồi sinh trong các thế hệ sau, trong mùa xuân đất nước. Từ hình ảnh người lính trong bài thơ, người đọc chúng ta sẽ gợi nên nhiều suy nghĩ về trách nhiệm của thế hệ trẻ trong sự nghiệp bảo vệ quê hương đất nước. Tuy nhiên, trong cuộc sống hiện đại ngày nay, có rất nhiều thanh niên còn ham chơi, không chịu khó học tập, rèn luyện bản thân. Họ lo sợ và cho rằng, tham gia học quân sự, rèn luyện tư tưởng Đảng, đi bộ đội là những việc làm không cần thiết, mất thời gian và lãng phí thanh xuân của họ. Nhưng họ đâu có biết rằng, để có được một cuộc sống hòa bình, tự do và hạnh phúc như này hôm nay, thế hệ trước bao gồm những người lính cách mạng đã phải chiến đấu, hi sinh cực khổ như thế nào. Họ cũng chỉ là những chàng thanh niên trẻ tuổi như chúng ta, nhưng họ vì sự nghiệp lớn lao của dân tộc mà hi sinh bản thân, tuổi xuân của mình cống hiến cho đất nước. Nếu không có họ thì sẽ không thể có chúng ta của ngày hôm nay. Vì vậy, các bạn trẻ cần phải giác ngộ, rèn luyện ý thức và tư tưởng đúng đắn, kịp thời. Không ngừng học tập, trau dồi bản thân để ngày càng phát triển. Tích cực tham gia vào các hoạt động tập thể mang nhiều ý nghĩa, sức ảnh hưởng lớn. Tự tin, dũng cảm chinh phục mọi khó khăn, dám đương đầu với thử thách và nguy hiểm. Khi Tổ quốc cần thì phải sẵn sàng tham gia, cống hiến sức trẻ vì sự nghiệp lớn lao của dân tộc. Bên cạnh đó, phê bình, tố cáo các hành vi phản động, thiếu trách nhiệm với nền độc lập, hòa bình của đất nước. Chúng ta của hôm nay được thừa hưởng những thành quả của sự chiến đấu, hi sinh anh dũng của thế hệ trước. Chính vì thế, là những thanh niên trẻ tuổi, hãy đóng góp sức mình để tiếp nối truyền thống yêu nước và làm nên đất nước muôn đời.  



C: Trao đổi về bài nói
a. Mục tiêu: Nắm được cách đánh giá bài nói/trình bày
b. Nội dung: Hs sử dụng sgk, chắt lọc kiến thức để tiến hành trả lời câu hỏi.
c. Sản phẩm học tập: HS tiếp thu kiến thức và câu trả lời của HS
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV – HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- Gv chuyển giao nhiệm vụ
+ GV hướng dẫn HS xem kĩ bảng yêu cầu trong SHS để nắm được những đòi hỏi cơ bản với người nghe, người nói, trước khi thực hiện việc trao đổi ý kiến
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
- Gv quan sát, lắng nghe gợi mở
- HS thực hiện nhiệm vụ;
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
- Gv tổ chức hoạt động
- Hs báo cáo
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV nhận xét, đánh giá, bổ sung
	3. Sau khi nói




HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP
a. Mục tiêu: Củng cố lại kiến thức đã học.
b. Nội dung: Sử dụng sgk, kiến thức đã học để hoàn thành bài tập.
c. Sản phẩm học tập: Kết quả của HS.
d. Tổ chức thực hiện: 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- Gv chuyển giao nhiệm vụ
Thực hành luyện nói và quay lại video gửi cho GV
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
- Gv quan sát, lắng nghe gợi mở
- HS thực hiện nhiệm vụ;
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
- Gv tổ chức hoạt động
- Hs báo cáo
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV nhận xét, đánh giá, bổ sung
	Hs luyện nói và quay video



	
Các nội dung nhận xét
	
Các yêu cầu
	
Có 
	
Không 

	


Nội dung bài nói
	Giới thiệu chung về vấn đề
	
	

	
	Nêu những suy nghĩ về các khía cạnh khác nhau của vấn đề
	
	

	
	Khái quát lại suy nghĩ về vấn đề
	
	

	



Hình thức trình bày 
	Tốc độ nói vừa phải
	
	

	
	Âm lượng vừa đủ
	
	

	
	Giọng nói truyền cảm
	
	

	
	Cử chỉ, dáng điệu đúng mực
	
	

	
	Tương tác với người nghe phù hợp
	
	



* Hướng dẫn về nhà
- GV dặn dò HS:
+ Xem lại nội dung bài học
+ Đọc bài: Củng cố, mở rộng và Thực hành đọc.
+ Soạn bài: Mùa xuân nho nhỏ
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